	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 1180/QĐ-UBND.HC
	Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ ĐỒNG THÁP
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn Tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 tỉnh Đồng Tháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Đồng Tháp.
1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật, công bố kịp thời những sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đó.

2. Trường hợp có thủ tục hành chính mới được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật, công bố bổ sung kịp thời những thủ tục đó.
3. Trường hợp đã có thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành và thủ tục tương ứng đã công bố tại Quyết định này thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật, công bố bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung khác biệt đó.
Điều 2. Sở Nội vụ Đồng Tháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 của Tỉnh thường xuyên cập nhật, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, khoản 2, Điều 1 của Quyết định này. Thời hạn để cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
Đối với các thủ tục hành chính tại khoản 3, Điều 1 Quyết định này, Sở Nội vụ Đồng Tháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 của Tỉnh cập nhật và trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện khác biệt về nội dung hoặc phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Tổ công tác Đề án 30 Chính phủ (VPCP);
- TT Tỉnh Uỷ, TT HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Tổ công tác Đề án 30 Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: Văn thư, Sở Nội vụ
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		STT

		Thủ tục hành chính

		Phòng, Ban thực hiện



		I

		LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

		



		1

		Thành lập cơ quan hành chính

		Tổ chức - Công chức



		2

		Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính

		Tổ chức - Công chức



		3

		Thành lập đơn vị sự nghiệp

		Tổ chức - Công chức



		4

		Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp

		Tổ chức - Công chức



		5

		Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

		Tổ chức - Công chức



		6

		Thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

		Tổ chức - Công chức



		7

		Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

		Tổ chức - Công chức



		II

		LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

		



		8

		Thành lập Hội (bao gồm Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, Hiệp hiệp, Liên đoàn, câu lạc bộ,... và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật)

		Tổ chức - Công chức



		9

		Phê duyệt Điều lệ Hội

		Tổ chức - Công chức



		10

		Công nhận Ban Chấp hành Hội

		Tổ chức - Công chức



		11

		Cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội

		Tổ chức - Công chức



		III

		LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

		



		12

		Tuyển dụng công chức (sau khi có kết quả thi tuyển)

		Tổ chức - Công chức



		13

		Thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ra ngoài tỉnh (kể cả chuyển về các cơ quan, đơn vị do ngành dọc Trung ương quản lý đóng tại tỉnh)

		Tổ chức - Công chức



		14

		Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh

		Tổ chức - Công chức



		15

		Điều động cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh

		Tổ chức - Công chức



		16

		Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

		Tổ chức - Công chức



		17

		Nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi)

		Tổ chức - Công chức



		18

		Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

		Tổ chức - Công chức



		19

		Chuyển loại công chức, viên chức (từ loại C lên loại B, loại B lên loại A hoặc từ loại C lên loại A)

		Tổ chức - Công chức



		20

		Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức

		 Tổ chức - Công chức



		IV

		LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

		 



		21

		Cử cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan học tập ở nước ngoài

		Đào tạo



		22

		Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước

		Đào tạo



		V

		LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

		 



		23

		Phê chuẩn kết quả bầu cử (lần đầu hoặc bổ sung) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện

		Xây dựng chính quyền



		24

		Phê chuẩn kết quả bầu cử (lần đầu hoặc bổ sung) thành viên Ủy ban  nhân dân huyện

		Xây dựng chính quyền



		25

		Phê chuẩn miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện

		Xây dựng chính quyền



		26

		Sáp nhập, chia, tách, thành lập ấp, khóm

		Xây dựng chính quyền



		27

		Chuyển loại công chức xã

		Xây dựng chính quyền



		VI

		LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

		 



		28

		Khen thưởng thành tích kháng chiến

		Thi đua - Khen thưởng



		29

		Giải quyết khiếu nại về khen thưởng đối tượng chính sách

		Thi đua - Khen thưởng



		30

		Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

		Thi đua - Khen thưởng



		31

		Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh

		Thi đua - Khen thưởng



		32

		Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" cấp tỉnh

		Thi đua - Khen thưởng



		33

		Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

		Thi đua - Khen thưởng



		34

		Cờ thi đua của Chính phủ

		Thi đua - Khen thưởng



		35

		Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" toàn quốc

		Thi đua - Khen thưởng



		36

		Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể

		Thi đua - Khen thưởng



		37

		Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân

		Thi đua - Khen thưởng



		38

		Huân chương lao động các hạng đối với tập thể

		Thi đua - Khen thưởng



		39

		Huân chương lao động các hạng đối với cá nhân

		Thi đua - Khen thưởng



		40

		Danh hiệu "Anh hùng lao động" đối với tập thể

		Thi đua - Khen thưởng



		41

		Danh hiệu "Anh hùng lao động" đối với cá nhân

		Thi đua - Khen thưởng



		42

		Khen thưởng thành tích theo phong trào, chuyên đề, đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh

		Thi đua - Khen thưởng



		43

		Khen thưởng thành tích theo phong trào, chuyên đề, đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước

		Thi đua - Khen thưởng



		44

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo về khen thưởng thành tích kinh tế, xã hội

		Thi đua - Khen thưởng



		VII

		LĨNH VỰC TÔN GIÁO

		 



		45

		Đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

		Tôn giáo



		46

		Công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo

		Tôn giáo



		47

		Công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo

		Tôn giáo



		48

		Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

		Tôn giáo



		49

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo đối với những hội đoàn có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh

		Tôn giáo



		50

		Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh

		Tôn giáo



		51

		Thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

		Tôn giáo



		52

		Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

		Tôn giáo



		53

		Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo (không áp dụng đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP

		Tôn giáo



		54

		Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh

		Tôn giáo



		55

		Tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP

		Tôn giáo



		56

		Tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh

		Tôn giáo



		57

		Cải tại, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo phải xin cấp giấy phép xây dựng (áp dụng đối với những trường hợp không thuộc quy định tại Điều 28 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP

		Tôn giáo



		58

		Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ngoài phạm vi một huyện nhưng trong phạm vi tỉnh

		Tôn giáo






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Thành lập cơ quan hành chính



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ



Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ



Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị thành lập (Mẫu 2-SNV);



- Đề án thành lập tổ chức (Mẫu 3-SNV);



- Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị (đính kèm file);



- Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).


- Văn bản hướng dẫn hoặc quy định của Bộ, ngành;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.


- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp. 





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009  của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		1. Tên thủ tục hành chính

		Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình và Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (Mẫu 4-SNV); 



- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;



- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;



- Dự thảo Quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức haàh chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Thành lập đơn vị sự nghiệp



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị thành lập (Mẫu 2-SNV);



- Đề án thành lập tổ chức (Mẫu 3-SNV);



- Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị (đính kèm file);



- Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).


- Văn bản hướng dẫn hoặc quy định của Bộ, ngành;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức haàh chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.


- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009  của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		1. Tên thủ tục hành chính

		Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình và Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (Mẫu 4-SNV); 



- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;



- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;



- Dự thảo Quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức haàh chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp  hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản hướng dẫn hoặc quy định của Bộ, ngành;



- Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;



- Dự thảo Quyết định ban hành và dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định và Thông tư của Bộ, Ngành Trung ương quy định việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009

 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị thành lập (Mẫu 5-SNV);



- Quyết định thành lập (nếu thành lập lại);



- Văn bản quy định của cấp trên;



- Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009

 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành



		2. Lĩnh vực

		Tổ chức bộ máy



		3. Trình tự thực hiện

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung thành viên;



- Quyết định thành lập tổ chức liên ngành;



- Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 15 ngày (10 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009 


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Thành lập Hội (bao gồm Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, Hiệp hội, Liên đoàn, Câu lạc bộ, … và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật)



		2. Lĩnh vực

		Hội, Tổ chức phi Chính phủ



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị thành lập hội (Mẫu 6-SNV); 



- Dự thảo Điều lệ (đính kèm file);



- Điều lệ Trung ương hội (nếu có);



- Dự thảo phương hướng hoạt động;



- Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội;



- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (Mẫu 2c-BNV/2008); 



- Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội (Mẫu 7-SNV);



- Danh sách có chữ ký những hội viên đăng ký tham gia thành lập hội;



- Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Có mục đích hoạt động không trái pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên địa bàn tỉnh; có điều lệ, trụ sở và đủ số hội viên đăng ký tham gia theo quy định. 



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của  Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Phê duyệt Điều lệ hội



		2. Lĩnh vực

		Hội, Tổ chức phi Chính phủ



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội (Mẫu 8-SNV);



- Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội (đính kèm file);



- Biên bản bầu cử, danh sách trích ngang Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra và sơ yếu lý lịch của người đứng đầu hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (Mẫu 2c-BNV/2008);



- Chương trình hoạt động của hội;



- Nghị quyết Đại hội;



- Dự thảo Quyết định phê duyệt Điều lệ (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định).



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của  Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Công nhận Ban Chấp hành hội



		2. Lĩnh vực

		Hội, Tổ chức phi Chính phủ



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị công nhận Ban chấp hành hội;



- Biên bản bầu cử, danh sách Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra;



- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (Mẫu 2c-BNV/2008).



- Dự thảo Quyết định công nhận Ban chấp hành (đính kèm file).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 10 ngày



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày. 



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image13.emf]Mẫu 2c-BNV/2008






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Việc công nhận Ban Chấp hành được quy định trong Điều lệ Hội được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của  Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009 


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội



		2. Lĩnh vực

		Hội, Tổ chức phi Chính phủ



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở:



+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);



+ Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị cho phép tổ chức đại hội (Mẫu 9-SNV);



- Báo cáo tổng kết và phương hướng tổ chức, hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới; 



- Điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có thì đính kèm file);



- Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ vừa qua;



- Chương trình Đại hội;



- Bản quy chế bầu đại biểu chính thức dự đại hội;



- Bản quy chế bầu cử.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 10 ngày



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình ký: 05 ngày. 



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image14.emf]Mẫu 9-SNV






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của  Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Tuyển dụng công chức (sau khi có kết quả thi tuyển)



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo quyết định hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý) trình Giám đốc Sở ký.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị tuyển dụng công chức của cơ quan có người dự tuyển (Mẫu 10-SNV);



- Đơn đề nghị tuyển dụng của người dự tuyển (Mẫu 11-SNV);



- Lý lịch công chức (Mẫu 1a-BNV/2007);



- Bản sao bằng cấp chuyên môn và các văn bản, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch dự tuyển (khi cần sẽ đối chiếu với bản chính);



- Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện, Phòng khám đa khoa từ cấp huyện, trở lên (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Sở Nội vụ



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ về chế độ công chức dự bị.



- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.


- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ra ngoài tỉnh (kể cả chuyển về các cơ quan, đơn vị do ngành dọc Trung ương quản lý đóng tại tỉnh)



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở:



- Ký văn bản thỏa thuận hoặc Quyết định thuyên chuyển hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


- Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận hoặc Quyết định thuyên chuyển hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị chuyển công tác (Mẫu 12-SNV);



- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2c-BNV/2008);



- Bản tự kiểm cá nhân (có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng) (Mẫu 13-SNV);



- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng (Mẫu 14-SNV);



- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị tiếp nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		03 hoặc 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 03 ngày (thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp).



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 03 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản hoặc Quyết định của Sở Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở:



- Ký văn bản thỏa thuận hoặc Quyết định tiếp nhận hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


- Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận hoặc Quyết định tiếp nhận hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị tiếp nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền (Mẫu 15-SNV);



- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý có thẩm quyền;



- Đơn đề nghị chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức (nêu lý do cụ thể);



- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2c-BNV/2008);



- Bảo sao bằng cấp chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch (khi cần sẽ đối chiếu với bản chính);



- Bản sao Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch;



- Bản tự kiểm cá nhân, có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng (Mẫu 13-SNV);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		03 hoặc 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 03 ngày (thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp).



- Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 03 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 






		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản hoặc Quyết định của Sở Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp. 






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Điều động cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở:



- Ký Quyết định điều động hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


- Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định điều động hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị tiếp nhận (Mẫu 16-SNV);



- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp;



- Đơn đề nghị chuyển công tác (nếu điều động theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền thì không cần Đơn đề nghị chuyển công tác);



- Bản tự kiểm cá nhân (có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý) (Mẫu 13-SNV).



- Sơ yếu lý lịch công chức (Mẫu 2c-BNV/2008);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		03  hoặc 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm: 



- Sở Nội vụ: 03 ngày (thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp).



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 03 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ, UBND tỉnh. 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hoặc văn bản của Sở Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image25.emf]Mẫu 13-SNV




 EMBED Word.Document.8 \s [image: image26.emf]Mẫu 16-SNV




[image: image27.emf]Mẫu 2c-BNV/2008






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp. 






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị (Mẫu 17-SNV);



- Văn bản thống nhất ý kiến bổ nhiệm của cấp ủy cùng cấp;



- Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu 18-SNV);



- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (Mẫu 18a-SNV);



- Bản nhận xét, đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Chi ủy cơ quan, đơn vị (Mẫu 18b-SNV);



- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy, chính quyền nơi cư trú (Mẫu 19-SNV);



- Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (Mẫu 20-SNV);



- Phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm (Mẫu 20a-SNV) hoặc phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm lại (Mẫu 20b-SNV);



- Lý lịch công chức (Mẫu 1a-BNV/2007);



- Bản kê khai tài sản, thu nhập (Mẫu 1, Nghị định số 37/2007/NĐ-CP);



- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (khi cần sẽ đối chiếu với bản chính).



- Phiếu kiểm tra sức khỏe của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.


b) Số lượng hồ sơ: bổ nhiệm mới lập 02 bộ; bổ nhiệm lại lập 01 bộ.



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 10 ngày.



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp. 






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi)



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị (Mẫu 21-SNV);



- Sổ bảo hiểm xã hội;



- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 10 ngày 



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở:



- Ký duyệt danh sách hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


- Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị (Mẫu 22-SNV);



- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương (Mẫu 23-SNV);



- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng và các văn bản xác nhận thành tích của cơ quan có thẩm quyền (sẽ đối chiếu bản chính khi cần thiết).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 hoặc 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:



- Sở Nội vụ: 05 ngày (thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp).



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Ký duyệt danh sách của Sở Nội vụ hoặc Quyết định của UBND tỉnh.



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.



- Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Chuyển loại công chức, viên chức (từ loại C lên loại B, loại B lên loại A hoặc từ loại C lên loại A)



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ kiểm tra và trình Giám đốc Sở ký phê duyệt danh sách.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị (Mẫu 24-SNV);



- Danh sách đề nghị chuyển loại công chức (04 bản, Mẫu 25-SNV) hoặc viên chức (04 bản, Mẫu 26-SNV);



- Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển loại công chức, viên chức;



- Đơn đề nghị (Mẫu 27-SNV);



- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng và bản sao các văn bằng, chứng chỉ (khi cần đối chiếu với bản chính và sẽ trả lại cho cơ quan, đơn vị đề nghị).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Ký duyệt danh sách của Sở Nội vụ



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.



- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ, Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.


- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức.



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Tổ chức Công chức Sở Nội vụ giúp Giám đốc Sở thẩm định và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị (mẫu 28-SNV);



- Bản sao Quyết định công nhận kết quả thi nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền;



- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 05 ngày.



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày. 



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.



- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ, Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 và Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/06/2007 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Cử cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan, học tập ở nước ngoài



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Đào tạo Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận hoặc Quyết định cử đi học hoặc  văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Thông báo, thư mời, văn bản của cơ quan, đơn vị trong nước hoặc nước ngoài về việc chiêu sinh tham quan, học tập ở nước ngoài (nếu là tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt có chứng thực).



- Văn bản của Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (nội dung ghi rõ: họ và tên, năm sinh, mã ngạch, bậc lương, hệ số lương, thời gian đi, nguồn kinh phí, mục đích chuyến đi).



- Sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cử đi nước ngoài có xác nhận của cơ quan chủ quản (Mẫu 2c-BNV/2008).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm: 



- Sở Nội vụ: 06 ngày


- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND 18/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		1. Tên thủ tục hành chính

		Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ 



Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Đào tạo Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở:



- Ký văn bản chấp thuận hoặc Quyết định cử đi học  hoặc văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


- Chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chấp thuận hoặc Quyết định cử đi học hoặc có văn bản trả lời (nếu không đồng ý).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.



- Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cử đi học (Mẫu 1-SNV).



- Bản sao Thông báo chiêu sinh, giấy trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 hoặc 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm: 



- Sở Nội vụ: 05 ngày (thẩm tra và ký hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp).



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản hoặc Quyết định của Sở Nội vụ hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image47.emf]Mẫu 1-SNV






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND 18/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Phê chuẩn kết quả bầu cử (lần đầu hoặc bổ sung) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ký Quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.



- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân.



- Trích Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân về việc bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân.



- Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân.



- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2c-BNV/2008).


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 05 ngày 



- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thường trực HĐND tỉnh 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 





		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Phê chuẩn kết quả bầu cử (lần đầu hoặc bổ sung) thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân.



- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện đề nghị bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân.



- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân.



- Trích Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân về việc bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện.



- Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân  huyện.



- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2c-BNV/2008).

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 05 ngày 



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh (được Chủ tịch ủy quyền) 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26/11/2003.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.









BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Phê chuẩn miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện.



- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện về việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện.



- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện.



- Trích Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân về việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 05 ngày 



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh (được Chủ tịch ủy quyền) 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26/11/2003.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Sáp nhập, chia, tách, thành lập ấp, khóm



		2. Lĩnh vực

		Địa giới hành chính



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ 



Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản trình Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã về việc sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khóm.



- Phương án sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khóm.



- Biên bản lấy ý kiến cử tri khu vực sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khóm.



- Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã về việc sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khóm.



- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện về việc sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khóm.



- Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khóm.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 10 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh (được Chủ tịch ủy quyền) 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Chuyển loại công chức cấp xã



		2. Lĩnh vực

		Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ kiểm tra và trình Giám đốc Sở ký phê duyệt danh sách.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.


- Danh sách đề nghị chuyển loại công chức (04 bản,
 mẫu 25-SNV);


- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng;


- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (khi cần sẽ đối chiếu với bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Ký duyệt danh sách của Sở Nội vụ



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/05/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Khen thưởng thành tích kháng chiến



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và soạn thảo văn bản để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Bản khai thành tích cá nhân (người viết phải ký tên vào bản khai).



- Giấy xác nhận thành tích của cơ quan, đơn vị của cán bộ thoát ly từ cấp xã trở lên có chính quyền địa phương chứng thực chữ ký của người xác nhận (nếu là cán bộ nghỉ hưu và công dân).



- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương, kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp; danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng (nếu là cá nhân thì ghi rõ giới tính; dữ liệu lưu vào đĩa mềm, thống nhất Fonts: Times New Roman, Size: 14).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		Sở Nội vụ lập thủ tục để Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương một năm 02 lần vào tháng 6 và tháng 9



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Giải quyết khiếu nại về khen thưởng đối tượng chính sách



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ 



Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ kiểm tra và báo cáo Giám đốc Sở hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản trả lời.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại.



- Bản khai thành tích của cá nhân có xác nhận của cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ), của chính quyền địa phương (nếu là công dân).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ hoặc UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Sở Nội vụ hoặc của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ 



Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



- Báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (mẫu 1-TĐKT). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kèm danh sách đề nghị khen thưởng (dữ liệu lưu vào đĩa mềm, thống nhất Fonts: Times New Roman, Size: 14).



- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



- Quyết định công nhận cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của 02 năm liên tục đối với khen cá nhân.



- Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của 02 năm liên tục đối với khen tập thể.



- Báo cáo thành tích của đơn vị (đối với khen tập thể) 02 năm liên tục (mẫu 1-TĐKT).



- Báo cáo thành tích của cá nhân (đối với khen cá nhân) 02 năm liên tục (mẫu 2-TĐKT).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image52.emf]Mẫu 1-TĐKT
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua" cấp tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 



 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



- Quyết định công nhận cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của từng năm trong 03 năm liên tục.



- Báo cáo thành tích của cá nhân 03 năm liên tục (mẫu 2-TĐKT).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image54.emf]Mẫu 2-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 



 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



- Quyết định công nhận tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” của 03 năm liên tục.



- Báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu 7-TĐKT).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ để thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image55.emf]Mẫu 7-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Cờ thi đua của Chính phủ 



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích của tập thể có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (mẫu 7-TĐKT).


+ Xác nhận thuế 01 năm đối với trường hợp khen doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chậm nhất vào ngày 01/3 hoặc 31/3 hàng năm



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image56.emf]Mẫu 7-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích cá nhân 06 năm liên tục (mẫu 2-TĐKT).



+ Xác nhận thuế của đơn vị kinh doanh nếu cá nhân là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kế toán trưởng (bản sao có chứng thực).



+ Quyết định công nhận cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới hoặc có giải pháp, sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 30/3 hàng năm



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image57.emf]Mẫu 2-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với tập thể



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp;



+ Báo cáo thành tích đơn vị 03 năm liên tục (mẫu 1-TĐKT).



+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế trong 03 năm nếu là đơn vị sản xuất kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc sau khi thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image58.emf]Mẫu 1-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với cá nhân



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích 05 năm liên tục (mẫu số 2-TĐKT).



+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế trong 03 năm nếu cá nhân là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kế toán trưởng đơn vị sản xuất kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc sau khi thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image59.emf]Mẫu 2-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Huân chương Lao động các hạng đối với tập thể



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.



+ Báo cáo thành tích đáp ứng các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 42, 43, 44 Luật Thi đua - Khen Thưởng (mẫu 1-TĐKT).



+ Xác nhận thuế của đơn vị, nếu là đơn vị sản xuất kinh doanh (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc sau khi thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh hoặc Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ TĐKTỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image60.emf]Mẫu 1-TĐKT






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Huân chương Lao động các hạng đối với Cá nhân



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích đáp ứng các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 42, 43, 44 Luật Thi đua - Khen Thưởng (mẫu 2-TĐKT).



+ Nếu cá nhân là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kế toán trưởng của đơn vị sản xuất kinh doanh thì phải có xác nhận thuế của đơn vị đó (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		05 ngày, sau khi thông qua Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh hoặc Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với tập thể



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích 10 năm liên tục (mẫu 4-TĐKT), kèm bản sao các quyết định đã được khen thưởng.



+ Xác nhận thuế trong 10 năm của đơn vị, nếu là đơn vị sản xuất kinh doanh (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 25 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày, sau khi thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với cá nhân



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích 10 năm liên tục (mẫu 5-TĐKT), kèm bản sao các quyết định đã được khen thưởng.



+ Nếu cá nhân là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kế toán trưởng của đơn vị sản xuất kinh doanh thì phải có xác nhận thuế của đơn vị đó (bản sao có chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 25 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày, sau khi thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh, Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương..



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Khen thưởng thành tích theo phong trào, chuyên đề, đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



+ Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề, đột xuất cho tập thể, cá nhân (mẫu 6-TĐKT hoặc mẫu 7-TĐKT).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		03 ngày, làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định khen thưởng (trường hợp khen thưởng tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài thì không áp dụng thời hạn trên)



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Khen thưởng thành tích theo phong trào, chuyên đề, đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.


Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ kiểm tra và tổng hợp thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sau đó lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản hiệp y khen thưởng với Bộ, ngành Trung ương.


Bước 3: Trả kết quả



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Tờ trình đề nghị khen thưởng của sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.



- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.



- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề, đột xuất cho tập thể, cá nhân (mẫu 6-TĐKT hoặc mẫu 7-TĐKT).



- Đối với danh hiệu Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Anh hùng Lao động yêu cầu có xác nhận thuế, nếu là đơn vị sản xuất kinh doanh và cá nhân là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kế toán trưởng (bản sao có chứng thực).



b) Số lượng hồ sơ: 


Hồ sơ đóng thành cuốn:



- Đối với Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 04 bộ (bản chính).



- Đối với Huân chương Lao động các hạng: 06 bộ (bản chính).



- Đối với Danh hiệu Anh hùng Lao động: 25 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		
- Sở Nội vụ ký văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hiệp y khen thưởng: 03 ngày.



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản hiệp y khen thưởng với Bộ, ngành Trung ương: 05 ngày.



Ghi chú: khen kinh tế - xã hội kết thúc trước ngày 30/6; khen theo chuyên đề và các hình thức khen thưởng đặc thù khác từ ngày 01/7 đến ngày 31/12



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc khen thưởng thành tích kinh tế, xã hội



		2. Lĩnh vực

		Thi đua - Khen thưởng



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


 Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Sở Nội vụ kiểm tra và báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc có văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



+ Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo.



+ Giấy xác nhận thành tích của cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước), của chính quyền địa phương (nếu là công dân).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).



		6. Thời hạn giải quyết 

		Thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật ngày 14/6/2005; Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.



- Các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra trình Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (mẫu 1-TG);



- Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật;



- Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức, những người này phải là công dân Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín trong tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đăng ký của Sở Nội vụ



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 16 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (mẫu 2-TG);



- Giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ của tổ chức;



- Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện (nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tôn giáo) xác nhận tổ chức tôn giáo đề nghị công nhận có hoạt động ổn định (thời gian xác định tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định được quy định tại điểm đ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		
60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 55 ngày;


- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định hoặc văn bản trả lời (nếu không công nhận).


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (mẫu 2-TG);



- Giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ của tổ chức;



- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tôn giáo) xác nhận tổ chức tôn giáo đề nghị công nhận có hoạt động ổn định (thời gian xác định tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định được quy định tại điểm đ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 55 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



Văn bản của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu 3-TG).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 40 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image71.emf]Mẫu 3-TG






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		a) Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận;


b) Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo. 



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Đăng ký hội đoàn tôn giáo đối với những hội đoàn có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo (mẫu 4-TG);



- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;



- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



+ Sở Nội vụ: 40 ngày;



+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 



Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp đăng ký.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (mẫu 5-TG);



- Danh sách tu sỹ;



- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



+ Sở Nội vụ: 55 ngày;



+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		1. Tên thủ tục hành chính

		Thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản xác nhận.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo (mẫu 6-TG);



- Các điều kiện khác (đáp ứng quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 15 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image74.emf]Mẫu 6-TG






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ký văn bản.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



Văn bản đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo (mẫu 7-TG).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 25 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		

[image: image75.emf]Mẫu 7-TG






		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo (không áp dụng đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP)



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Văn bản đăng ký của tổ chức tôn giáo (mẫu 8-TG).



- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú;



- Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 25 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		 1. Tên thủ tục hành chính

		Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (mẫu 12-TG).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



+ Sở Nội vụ: 10 ngày;



+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 23, Điều 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị tổ chức hội nghị, niên, đại hội của tổ chức tôn giáo (mẫu 14-TG);



- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 15 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện trong tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ 



Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.


Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:



Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ (mẫu 15-TG)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



+ Sở Nội vụ: 25 ngày;



+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ 



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
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		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.






BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo phải xin cấp giấy phép xây dựng (áp dụng đối với những trường hợp không thuộc quy định tại Điều 28 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP)



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ thẩm tra và lập thủ tục để Giám đốc Sở chuyển Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản.

Bước 3: Trả kết quả


Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;



- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình;



- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;



Sau khi được sự chấp thuận về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức tôn giáo gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).



		6. Thời hạn giải quyết 

		20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm:



- Sở Nội vụ: 07 ngày;



- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ký: 05 ngày;



- Sở Xây dựng: 08 ngày.



		7. Cơ quan thực hiện 

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ



		8. Đối tượng thực hiện THủ TụC HÀNH CHÍNH

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện THủ TụC HÀNH CHÍNH

		Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.





BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 9 năm 2009


của Ủy ban  nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		1. Tên thủ tục hành chính

		Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ngoài phạm vi một huyện nhưng trong phạm vi tỉnh



		2. Lĩnh vực

		Tôn giáo



		3. Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Nộp hồ sơ


Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức, cá nhân đề nghị ban đầu để bổ sung.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ


Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát việc quyên góp.



		4. Cách thức thực hiện 

		Tại Sở Nội vụ



		5. Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


Văn bản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thông báo việc tổ chức quyên góp (mẫu 20-TG)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản.



		6. Thời hạn giải quyết 

		Thông báo gửi trước 15 ngày tổ chức quyên góp



		7. Cơ quan thực hiện 

		



		8. Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               

		 FORMCHECKBOX 




		

		Tổ chức                                                                   

		 FORMCHECKBOX 




		9. Kết quả của việc thực hiện TTHC

		



		10. Lệ phí (nếu có)

		Không 



		11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		13. Căn cứ pháp lý của TTHC 

		
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004.



- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.



- Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực nội vụ, thi đua, khen thưởng và tôn giáo thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.
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Mẫu 13-SNV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



((((((((((((


BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN


                       Kính gửi:
 (1)



                                   
 (2)



Tôi tên: 
 Năm sinh: 



Trình độ: 



Chức danh: 



Chức vụ (nếu có): 



Căn cứ Quyết định số ……. ngày ……. của …….., tôi được tuyển dụng/chuyển công tác vào ……. (1) …….. Qua thời gian …… năm công tác, tôi tự kiểm điểm như sau:



1. Phẩm chất đạo đức:



2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước:



3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:



4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại ….. (1) ……..:



5. Mặt hạn chế:



Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại ………….... (1) ………… ./.



			NHẬN XÉT CỦA THỦ TRƯỞNG


			………..., ngày …….. tháng …….. năm ………


NGƯỜI TỰ KIỂM


(Ký tên và ghi rõ họ, tên)








( Ghi chú:



(1) Tên cơ quan, đơn vị hiện đang công tác.



(2) Tên bộ phận, phòng nghiệp vụ hiện đang công tác.
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Sheet1


						* Mẫu 23-SNV


						TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			DANH SÁCH CBCCVC NÂNG BẬC LƯƠNG …………(1) ………….


			Stt			Họ và tên			Ngày tháng năm sinh						Chức vụ			Ngạch, bậc, hệ số lương, trước khi 
được nâng bậc															Kết quả nâng bậc lương trong …..
(năm đề nghị)


																		Mã ngạch (mã số)			Bậc trong ngạch			Hệ số lương ở bậc hiện giữ			Thời điểm được xếp			Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)			Mã ngạch			Bậc lương mới			Hệ số lương mới			Thời gian tính nâng bậc lương lần sau			Hệ số chênh lệch do nâng bậc			Tiền lương tăng thêm do nâng bậc trong năm (1000đ)


									Nam			Nữ


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16


			1


			2


			3


			4


			5


						…………, ngày …… tháng …… năm ……																								…………, ngày …… tháng …… năm ……


						PHÊ DUYỆT CƠ QUAN THẨM QUYỀN (2)																								THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ


																																	(Ký tên và đóng dấu)


						* Ghi chú:


						(1): Ghi nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn


						do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc để nghỉ hưu.


						(2): Ghi Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Nội vụ (theo phân cấp).


						(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.
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			ÐƠN VỊ CẤP TRÊN


ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 20...








Mẫu số 7-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân.



BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(1)



I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị (2):



- Tên đơn vị đề nghị  khen thưởng:


- Địa điểm trụ sở chính:



II. Thành tích đạt được:


Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua…


			Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận



(ký tên, đóng dấu)


			Thủ trưởng đơn vị (3)


(ký tên, đóng dấu)








			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)








[image: image1.png]Ghi chii:

- (1): Ghi hinh thic dé nghi khen thuéng. Chi &p dung cdc hinh thc khen thuéng thuoc
thim quyén cia BO, nginh, dja phuong; trudng byp xut s, tiéu biéu méi dé nghi Thi éng
Chinh phi ting thuémg Co thi doa cia Chinh phi, Bing khen cia Thi tuéng Chinh phi hodc
tsinh T twong Chinh phi dé ngh Chiv tich nudc tng thutng Hukn chyong.

- (2): DG v6i c4 ihan ghi 18 ho va ten (bf danh), nghy thdng, nim sink: queé quén; noi
thubmg tr; nghé nghiéps chic vy, don vi cong1fo.

- (3): D61 v6i c4 nhao: kf v ghi 16 ho, ten.
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Mẫu số 3-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH,


SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


- Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


Căn cứ (1) : ……………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị (Chữ in hoa) ……………………………………………


Trụ sở………………………………………………………………………………….


Đề nghị thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc:


- Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)……………………………………..


- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất): ………………………………………………………                  


- Phạm vi hoạt động tôn giáo: ………………………………………………………..


- Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất): ………………………………………………………………………………………….


- Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập: …………………………………….



- Số lượng tín đồ sau khi thành chia, tách, sáp nhập, hợp nhất: ………………………


- Cam kết của tổ chức về nội dung đề nghị.



      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


   (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------



(1) Quy định của tổ chức tôn giáo về thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.
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Mẫu số 7-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


- Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


Căn cứ (1) : ……………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị (Chữ in hoa) ……………………………………………


Trụ sở………………………………………………………………………………….


Đề nghị mở lớp bồi dưỡng



những người chuyên hoạt động tôn giáo


- Tên lớp (chữ in hoa): ………………………………………………………………...


- Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………………                  


- Thời gian học: ……………………………………………………………………….


- Thành phần, số lượng tham dự: ……………………………………………………...


- Tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp: …………………………………………………….


- Cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng.



Đính kèm đơn gồm: Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.


      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


        (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------



(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.
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Mẫu số 14-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI


Kính gửi:  (1)….. ………………………………………………….


- Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 23, 24, 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


- Căn cứ (2): …………………………………………………………………………...



Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): ……………………………………………………



Người đại diện: ………………………………………………………………………..




Chức vụ: …………………………….. Phẩm trật tôn giáo: …………………………..



Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên với nội dung:  


- Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………….



- Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………………



- Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………



- Dự kiến thành phần tham dự: ………………………………………………………..



- Dự kiến số người tham dự: …………………………………………………………..



Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội dung đề nghị. 


Đính kèm đơn gồm: Kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức, các văn bản khác có liên quan hội nghị, đại hội.


           TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


   (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Tổ chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo chính phủ; hội nghị, đại hội không phụ thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ  đến UBND cấp tỉnh.


(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo về tổ chức hội nghị thường niên, đại hội tổ chức tôn giáo cơ sở.
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MAU XET CHUYEN LOAI VIEN CHUC


			Mẫu 26-SNV


			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)															CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN LOẠI


			(kèm theo Công văn số: ........................................................ )


			Stt			Họ và tên			Năm sinh						Đơn vị 
công tác									Mức lương đang hưởng															Trình độ được đào tạo												Đề nghị chuyển loại và


																		Công việc			Trình độ			(theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)																											xếp lương


									Nam			Nữ						chuyên môn			đào tạo			Tên			Mã			Hệ			Hệ số			Thời gian			Bằng			Bồi			Tin			Ngoại			Tên			Mã			Hệ			Hệ số			Thời gian


																		đang làm			trước đây			ngạch			ngạch			số			chênh lệch			xét			tốt nghiệp			dưỡng			học			ngữ			ngạch			ngạch			số			chênh lệch			xét


																																	bảo lưu			nâng bậc			ĐH, CĐ,			NV																		bảo lưu			nâng bậc


																																				lần sau			THCN			khác																					lần sau


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			10a			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20


			Thành phố Cao lãnh, ngày          tháng        năm 20…																																				...………..., ngày          tháng        năm 20…


			XÉT DUYỆT CỦA SỞ NỘI VỤ																																				THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ


			GIÁM ĐỐC																																				(Ký tên, đóng dấu)


			(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.
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MAU CHUYEN LOAI CONG CHUC


			Mẫu 25-SNV


			TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)															CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


			DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN LOẠI


			(kèm theo văn bản số: ................................................... )


			Stt			Họ và tên			Năm sinh						Cơ quan,
 đơn vị công tác						Mức lương đang hưởng															Trình độ được đào tạo															Đề nghị chuyển loại và


																		Công việc			(theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)																														xếp lương


									Nam			Nữ						chuyên môn			Mã			Thời			Hệ			Hệ số			Thời gian			Bằng			Quản			Bồi			Tin			Ngoại			Tên			Mã			Hệ			Hệ số			Thời gian


																		đang làm			ngạch			gian			số			chênh lệch			xét			tốt nghiệp			lý			dưỡng			học			ngữ			ngạch			ngạch			số			chênh lệch			xét


																								giữ						bảo lưu			nâng bậc			ĐH, CĐ,			hành			NV																		bảo lưu			nâng bậc


																								ngạch									lần sau			THCN			chính			khác																					lần sau


			1			2			3			4			5			6			8			9			10			10a			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21
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			11			Nguyãùn T Xuán Hoaìng			06.031			2.02			01/4/2003


			12			Nguyãùn Thë Kim Diãûn			06.032			1.46			01/02/2002


						Âaìi Phaït thanh-TH ÂT


			13			Tráön vàn Läüc			01.004			1.94			01/02/2002


						Såí Giaïo duûc - Âaìo taûo


			16			Lã Vàn Ni			06.031			2.74			01/4/2003


			17			Cháu Ngoüc Phæåïc			06.032			2.68			01/4/2003


			18			Huyình Ngoüc Sang			15,113			2.42			01/4/2003


			19			Làng Thanh Thuïy			15,113			2.70			01/4/2003


			20			NguyãùnThaìnhTrê Duîng			15,113			3.54			01/6/2001


			21			Lã Thë Tuï Anh			06.031			2.74			01/3/2002


			23			Tráön Âçnh Thaío			15,113			3.26			01/10/2001


			24			Âinh Kim Thán			15,113			2.14			01/7/2000


			25			Phaûm Ngoüc Kiãöu			06.032			1.58			01/6/2002


						Såí Lao âäüng - TBXH


			26			Tráön Thë Thuíy			06.031			2.50			01/01/2001


			27			Lã Thë Hoa Naìng			06.031			2.26			01/10/2002


			30			Âàûng Huy Phæång			01.003			2.10			01/01/2001


						Såí Khoahoüc, CN&MT


			32			Voî Häöng Ván			01.003			2.82			01/4/2003


			33			Nguyãùn Thë Liãn			06.031			2.74			01/4/2003


			34			Tráön Ngoüc AÏnh			06.031			2.26			01/6/2002


						Liãn hiãûp caïc TCHN


			36			Tráön Thë Bêch Chi			01.003			2.34			01/10/2002


						Såí Vàn hoïa-Thäng tin


			37			Nguyãùn Vàn Tä			17,166			2.26			01/01/2002


			38			Nguyãùn Vàn Beï Nàm			17,166			2.98			01/4/2003


			39			Lã Thë Thanh Thaío			17,175			2.02			01/4/2001


			40			Phan Thë Vuî Quyãn			17,166			2.26			01/5/2002


			41			Tráön Táún Læûc			17,175			2.02			01/12/2000


						Såí Näng nghiãûp PTNT


			42			Háöu Thë Thanh Hæång			01.003			1.86			01/01/2001


			43			Nguyãùn Thë Thuíy			01.005			1.70			01/11/2001


						Såí Thãø duûc - Thãø thao


			46			Nguyãùn Ngoüc Son			18.181			2.50			01/4/2003


			47			Phan Thanh Taìi			18.181			2.50			01/4/2003


			48			Ngä Vàn Thçn			18.181			2.50			01/01/2002


			49			Nguyãùn Vàn Væîng			18.181			2.50			01/4/2003


			52			Lã Minh Long			18.181			2.50			01/4/2003


			53			Trënh Thanh Thãú			18.181			2.74			01/6/2002


			56			Nguyãùn Viãût Thàõng			18.181			2.26			01/10/2002


			57			Phaûm Vàn Huyãn			18.181			1.78			01/6/2001


			58			Ngä Âàõc Lám			18.181			2.26			01/12/2001


			59			Thaïi Vàn Lãù			18.181			2.26			01/4/2003


			60			Læång Hoaìng Minh			18.181			2.26			01/4/2003


						Såí Xáy dæûng


			66			Nguyãùn Vàn Khu			13.096			2.42			01/01/2001


			68			Tä Thë Bêch Chi			06.032			1.58			01/8/2001


			69			Ngä Thë Viãût Nhi			01.003			2.10			01/6/2002


						Såí Thæång maûi - DL


			71			Buìi Thiãûn Huìng			06.038			3.31			01/01/2002


			72			Nguyãùn Khiãm Cháu			06.038			2.58			01/4/2003


			73			Lã Hæîu Thiãûn			06.038			2.58			01/4/2003


						Vàn phoìng UBND tènh


			76			Buìi Thë Phå			02.014			3.48			01/4/2003


						Såí Giao Thäng CC


			78			Tráön Thë Häöng Nhung			06.031			3.23			01/02/2002


			79			Nguyãùn Sån			06.031			2.74			01/12/2002


			80			Læång Vàn Lyï			13.095			3.23			01/01/2001


			81			Lã Hoaìng Haíi			13.095			2.98			01/4/2003


			83			Nguyãùn Thë Bêch Tuyãön			06.032			1.70			01/10/2001


						Thanh tra tènh


			85			Nguyãùn Thanh Tuyãön			01.004			1,70			Ngaìy ra QÂ


						Væåìn Quäúc gia TC


			86			Lã Quang Hiãúu			10.078			2.30			01/4/2003


			87			Voî Hæîu Taìi			10,079			1.97			01/4/2003


						Liãn minh HTX tènh


			88			Trënh Thë Ngoüc Bêch			06.031			2.50			01/10/2002


						UBND H. Lai Vung


			93			Nguyãùn Hoaìi Nam			17,177			2.26			01/01/2001


			94			Nguyãùn Thë Häöng			06.032			2.55			01/4/2003


						UBND H. Cao Laînh


			95			Tráön Minh Lyï			01.003			2.82			01/4/2003


			97			Nguyãùn Thanh Dinh			01.003			2.10			01/8/2000


			98			Buìi Thanh Nhaî			06.031			2.50			01/01/2002


						UBND H. Tam Näng


			99			Nguyãùn Thë Kim Häöng			06.032			1.94			01/01/2001


			101			Âàûng Thanh Ngaì			06.032			2.30			01/11/2001


						UBND H. Tán Häöng


			109			Phan Cäng Luáûn			01.004			2.06			01/4/2003


						UBND H. Häöng Ngæû


			114			Haì Ngoüc Giaìu			06.031			2.02			01/4/2003


			115			Âaìo Anh Tuáún			13.095			2.02			01/3/2001


						UBND H. Thanh Bçnh


			120			Nguyãùn Thë Kim Thuïy			06.031			2.26			01/01/2001


						UBND H. Láúp Voì


			121			Nguyãùn Thë Näúi			06.032			2.55			01/01/2001


			122			Nguyãùn Thë Haûnh			01.004			2.81			01/6/2002


						UBND TX. Cao Laînh


			124			Phan Cáøm Ván			06.032			2.55			01/8/2001


			126			Tráön Ngoüc AÏnh			01.004			1.82			01/01/2002


						UBND H.Cháu Thaình


			127			Âäù Thë Ngoüc Phæåïc			06.031			2.98			01/4/2003


						UBND TX. Sa Âeïc


			135			Phan Tr. Phæång Uyãn			01.005			1.70			01/4/2003


						UBND H. Thaïp Mæåìi


			137			Lã Thë Haì			06.031			2.26			01/01/2002


			139			Nguyãùn Phæåïc Duîng			18.181			2.74			01/4/2003


			140			Nguyãùn Vàn Ken			18.181			2.74			01/12/2001


						NGAØNH Y TEÁ


						TTYT H.Thanh Bình


			1			Leâ Thanh Nha			16,118			2.40			01/4/2003


			2			Huyønh Vaên Thieän			16,118			2.64			01/4/2003


			3			Thaùi Vaên Ñoâng			16,118			2.64			01/4/2003


			4			Leâ Thò Aline			16,118			2.64			01/4/2003


			5			Voõ Thò Kim Phöôïng			16,118			2.16			01/7/2001


			6			Leâ Kim Duõng			16,118			2.40			01/1/2003


			7			Phaïm Vaên Soáng			16,118			2.40			01/4/2003


			8			Nguyeãn Thò Myõ Phöông			16,118			2.40			01/1/2002


			9			Nguyeãn Ngoïc Hueä			16,119			2.17			01/11/2002


						TTYT H. Tam Noâng


			10			Ñoã Vaên Huaán			16,118			2.40			01/4/2003


			11			Thaùi Ngoïc Thaønh			16,118			2.16			01/4/2003


			12			Nguyeãn Taán Haûi			16,118			2.16			01/4/2002


			13			Nguyeãn Kim Dung			16,118			2.40			01/4/2003


			14			Leâ Quang Myõ			16,118			3.12			01/1/2002


			15			Ñaëng Phöôùc Ñoâng			16,118			2.64			01/3/2003


			16			Leâ Thò Lieäp			16,118			2.40			01/4/2003


			17			Mai Phuù Cöôøng			16,118			2.16			01/5/2001


			18			Nguyeãn Hoaøng Vieät			16,121			2.53			01/3/2002


			19			Noâng Coâng Daãn			16,121			2.17			01/6/2002


			20			Leâ Thò Baûy			16,124			2.29			01/3/2003


						TTYT H. Hoàng Ngöï


			21			Tröông Coâng Duõng			16,118			2.88			01/6/2002


			22			Toáng Vaên Vieáng			16,118			2.88			01/6/2002


			23			Leâ Ñieàn Laâm			16,118			2.40			01/6/2002


			24			Hoaøng Thaân			16,118			2.88			01/4/2003


			25			Nguyeãn Hoaøng Laâm			16,118			2.40			01/3/2003


			26			Traàn Phi Huøng			16,118			2.40			01/3/2003


			27			Huyønh Kim Sang			16,124			2.41			01/6/2002


						TTYT TX Cao Laõnh


			28			Phaïm Thuùy Ngaø			16,118			2.16			01/10/2001


			29			Leâ Vaên Nhanh			16,118			2.40			01/4/2003


			30			Traàn Thò Thanh Thuùy			16,118			2.64			01/01/2003


			31			Leâ Thò Tuyeát Mai			16,118			2.40			01/4/2003


			32			Nguyeãn Thò Ngoït			16,124			2.17			01/6/2001


						TTYT H. Cao Laõnh


			33			Phaïm Coâng Lyù			16,118			2.88			01/4/2003


			34			Thaùi Vaên Laâm			16,118			2.40			01/1/2003


			35			Nguyeãn Thò Bi			16,118			2.40			01/3/2003


			36			Ñoaøn Vaên Hôïp			16,118			2.40			01/4/2003


			37			Döông Minh Taâm			16,118			2.16			01/3/2002


			38			Nguyeãn Thò Ngoïc Mai			16,121			2.41			01/01/2003


			39			Cao Thò Caåm Hieäp			16,121			2.66			01/3/2003


			40			Huyønh Ngoïc Bích			16,124			2.05			01/12/2002


						TTYT H. Thaùp Möôøi


			41			Voõ Minh Phuïc			16,118			2.16			01/4/2003


			42			Nguyeãn Vaên Chieán			16,118			2.40			01/4/2003


			43			Nguyeãn Ñaêng Ñoång			16,118			2.40			01/2/2002


			44			Voõ Vaên Thanh			16,118			2.40			01/4/2003


			45			Nguyeãn T Thanh Truùc			16,119			2.17			01/01/2003


			46			Traàn Thò Maïnh			16,121			1.93			01/3/2002


						TTYT TX Sa Ñeùc


			47			Voõ Ngoïc Thanh			16,118			2.40			01/01/2003


			48			Nguyeãn T Baïch Quyeân			16,118			2.40			01/01/2003


						TTYT H. Laáp Voø


			49			Traàn Caåm Vinh			16,118			2.40			01/4/2003


			50			Leâ Vaên Hoaèng			16,118			2.16			01/4/2003


			51			Mai Myõ Haïnh			16,118			1.92			01/4/2001


			52			Nguyeãn Thò Ngoïc Thuùy			16,124			2.41			01/3/2003


			53			Nguyeãn Xuaân Höông			16,124			2.29			01/2003


						TTYT H. Chaâu Thaønh


			54			Nguyeän T Nguyeät Caêng			16,118			2.40			01/01/2003


			55			Döông Hoàng Nhöït			16,118			2.88			01/4/2003


			56			Leâ Vaên Thaønh			16,118			2.40			01/01/2003


			57			Cao Vaên Vaøng			16,118			2.64			01/4/2003


			58			Ñaêng Thò Kieàu Nga			16,121			2.53			01/01/2002


			59			Ngoâ Thò Thanh Thaûo			16,121			2.29			01/6/2002


			60			Phaïm Taán Thieän			16,121			2.29			01/6/2002


			61			Huyønh Ngoïc Hoàng			16,124			2.29			01/01/2003


			62			Voõ Thò Saùu			16,124			2.17			01/5/2001


			63			Traàn Baûo Chính			16,126			2.02			01/4/2002


			64			Traàn Minh Huøng			16,135			1.58			01/4/2002


						TTYT H. Lai Vung


			65			Phöông AÙi Höôøng			16,134			2.82			01/4/2003


			66			Nguyeãn Thò Bí			16,118			2.64			01/10/2001


			67			Nguyeãn Vaên Naêm			16,118			2.40			01/4/2003


			68			Leâ Nguyeãn Hoaøng Lynh			16,118			2.40			01/6/2002


			69			Phaïm Vaên Yeân			16,118			2.40			01/4/2003


			70			Traàn Duy Thanh			16,118			2.16			01/4/2003


			71			Nguyeãn Vaên Hoàng			16,118			2.40			01/4/2003


			72			Nguyeãn Thò Quen			16,124			2.29			01/6/2002


			73			Phaïm Thò Caåm Tröôøng			16,135			2.55			01/4/2003


						TTYT H. Taân Hoàng


			74			Nguyeãn Vaên Traïng			16,118			3.12			01/2/2002


			75			Nguyeãn Ngoïc Vinh			16,118			2.64			01/2/2002


			76			Leâ Vaên Quyù			16,118			2.40			01/4/2003


			77			Huyønh Huy Cöôøng			16,118			1.92			01/01/2003


			78			Nguyeãn Xuaân Chieán			16,118			1.92			01/4/2003


			79			Nguyeãn Thò Ñieäp			16,124			2.05			01/11/2001


			80			Voõ Thò Thuùy Haèng			16,119			2.05			01/11/2001


			81			Nguyeãn Thò Hoàng			16,119			2.29			01/9/2002


			82			Tröông Thò Lieân			16,119			2.41			01/02/2002


			83			Phaïm Thò Loan			16,119			1.93			01/7/2001


			84			Nguyeãn Trung Hieáu			16,119			2.41			01/02/2002


			85			Buøi Thò Mai			16,124			2.41			01/02/2002


			86			Phan Thò Thanh Thuùy			16,124			2.17			01/10/2002


						TT. BVSKBMTE


			87			Huyønh Thò Caåm Hoàng			16,124			2.66			01/02/2003


			88			Löu AÙnh Tuyeát			16,124			2.79			01/11/2002


						Traïm Da Lieãu


			89			Leâ Quang Huy			16,118			2.16			01/4/2001


			90			Nguyeãn Ngoïc Quí			16,118			2.16			01/8/2002


						TTYT Döï Phoøng


			91			Tröông Kieán Quoác			16,118			2.64			01/9/2002


						Tröôøng THYT


			92			Mai Thò Taùm			16,119			2.29			01/1/2003


						TT. KNDP-MP


			93			Voõ Thaønh Nguyeân			16,135			2.55			01/9/2002


						BV Y Hoïc coå truyeàn


			94			Baïch Vaên Möùt			16,134			2.10			01/9/2001


			95			Leâ Traùt Coâng Minh			16,118			2.16			01/4/2003


			96			Phaïm Thò Höông Lan			16,118			2.16			01/4/2003


			97			Phaïm Thu Hoàng			16,118			2.16			01/8/2002


			98			Nguyeãn T Minh Tuyeát			16,121			2.66			01/01/2003


			99			Nguyeãn Thò Möông			16,121			2.53			01/01/2002


						BVÑK Ñoàng Thaùp


			100			Nguyeãn Thò Bo			16,121			2.66			01/9/2002


			101			Döông Thò Chaâm			16,121			2.53			01/01/2002


			102			Nguyeãn Thò Ñaáu			16,121			2.53			01/01/2003


			103			Cao Thò Ngoïc Haân			16,121			2.79			01/11/2002


			104			Ngoâ Thò Thuùy Haèng			16,121			2.29			01/8/2002


			105			Leâ Thò Thu Hoàng			16,135			2.18			01/8/2001


			106			Voõ Thò Leä Hoàng			16,121			2.05			01/3/2002


			107			Nguyeãn Thò Höông			16,121			2.29			01/8/2001


			108			Voõ Kim Loan			16,121			2.79			01/11/2002


			109			Leâ Thò Baïch Nga			16,121			2.53			01/01/2002


			110			Ñaëng Thò Nga			16,121			2.29			01/3/2003


			111			Traàn Thò Tuyeát Nga			16,121			1.93			01/4/2003


			112			Döông Thò Ngoä			16,121			2.29			01/02/2002


			113			Leâ thò AÙnh Nguyeät			16.121			2.29			01/02/2003


			114			Nguyeãn Kim Nhanh			16,121			2.17			01/7/2001


			115			Leâ Hoaøng Phöôïng			16,135			2.18			01/02/2002


			116			Trònh Thò Quyeân			16,121			1.57			01/7/2002


			117			Phaïm Höõu Taâm			16,121			2.29			01/3/2003


			118			Huyønh Taán Taøi			16,121			2.53			01/01/2002


			119			Nguyeãn Thò The			16,124			2.53			01/3/2002


			120			Nguyeãn Kim Thu			16,121			2.29			01/02/2002


			121			Nguyeãn Thanh Thuùy			16,121			1.81			01/7/2001


			122			Nguyeãn Kim Tieán			16,121			2.66			01/01/2003


			123			Ñoã Thò Thanh Höông			16,124			2.17			01/3/2003


			124			Phaïm Thò Thu Trang			16,124			2.66			01/01/2003


						Nhaø Ñieàu döôõng CB


			125			Nguyeãn Thò Duy Hoàng			16,118			2.40			01/6/2002


			126			Nguyeãn Vaên Huøng			16,135			2.30			01/8/2001


			127			Ñoaøn Phuïng Lieân			16,135			1.46			01/4/2003


						BV Ña khoa Sa Ñeùc


			128			Nguyeãn Minh Huøng			16,118			2.40			01/8/2001


			129			Traàn Ngoïc Thu			16,134			2.58			01/4/2003


			130			Traàn Ngoïc Nhanh			16,134			1.86			01/4/2003


			131			Traàn thò Moäng Tuyeàn			16,126			2.26			01/4/2003


			132			Nguyeãn Kim Duyeân			16,121			2.79			01/11/2002


			133			Nguyeãn Thò Phöôïng			16,121			2.41			01/6/2002


			134			Nguyeãn T Ngoïc Traâm			16,121			2.66			01/3/2003


			135			Traàn Thò Töôi			16,121			2.17			01/3/2003


			136			Voõ Kim Tuyeát			16,121			2.79			01/11/2002


			137			Huyønh Ngoïc Loan			16,121			2.29			01/02/2002


			138			Voõ Thò Phöôïng			16,121			2.66			01/9/2002


			139			Thaùi Minh Taâm			16,121			2.79			01/11/2002


			140			Traàn Thò Thôm			16,121			2.17			01/3/2003


			141			Phan T Kim Tuyeát			16,121			2.66			01/3/2003


			142			Nguyeãn Thò Ngoä			16,121			2.79			01/11/2002


			143			Nguyeãn Thanh Höông			16,121			2.05			01/8/2001


			144			Huyønh T Kim Loan			16,121			2.05			01/8/2001


			145			Phan T Minh Trang			16,121			1.81			01/10/2002


						BV ÑK KV HoàngNgöï


			146			Leâ Thò Baïch Tuyeát			16,121			2.29			01/6/2002


			147			Ñoã Xuaân Nhaät			16,121			2.29			01/6/2001


			148			Leâ Vaên Ñöùc			16,121			2.53			01/3/2002


						Vaên phoøng Sôû Y Teá


			149			Ñoaøn Taán Böûu			16,118			2.40			01/8/2001


			150			Voõ Ñình Ñeä			16,134			2.34			01/4/2003


						Täøng cäüng: 223 ngæåìi
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																		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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			(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.
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			11			Nguyãùn T Xuán Hoaìng			06.031			2.02			01/4/2003


			12			Nguyãùn Thë Kim Diãûn			06.032			1.46			01/02/2002


						Âaìi Phaït thanh-TH ÂT


			13			Tráön vàn Läüc			01.004			1.94			01/02/2002


						Såí Giaïo duûc - Âaìo taûo


			16			Lã Vàn Ni			06.031			2.74			01/4/2003


			17			Cháu Ngoüc Phæåïc			06.032			2.68			01/4/2003


			18			Huyình Ngoüc Sang			15,113			2.42			01/4/2003


			19			Làng Thanh Thuïy			15,113			2.70			01/4/2003


			20			NguyãùnThaìnhTrê Duîng			15,113			3.54			01/6/2001


			21			Lã Thë Tuï Anh			06.031			2.74			01/3/2002


			23			Tráön Âçnh Thaío			15,113			3.26			01/10/2001


			24			Âinh Kim Thán			15,113			2.14			01/7/2000


			25			Phaûm Ngoüc Kiãöu			06.032			1.58			01/6/2002


						Såí Lao âäüng - TBXH


			26			Tráön Thë Thuíy			06.031			2.50			01/01/2001


			27			Lã Thë Hoa Naìng			06.031			2.26			01/10/2002


			30			Âàûng Huy Phæång			01.003			2.10			01/01/2001


						Såí Khoahoüc, CN&MT


			32			Voî Häöng Ván			01.003			2.82			01/4/2003


			33			Nguyãùn Thë Liãn			06.031			2.74			01/4/2003


			34			Tráön Ngoüc AÏnh			06.031			2.26			01/6/2002


						Liãn hiãûp caïc TCHN


			36			Tráön Thë Bêch Chi			01.003			2.34			01/10/2002


						Såí Vàn hoïa-Thäng tin


			37			Nguyãùn Vàn Tä			17,166			2.26			01/01/2002


			38			Nguyãùn Vàn Beï Nàm			17,166			2.98			01/4/2003


			39			Lã Thë Thanh Thaío			17,175			2.02			01/4/2001


			40			Phan Thë Vuî Quyãn			17,166			2.26			01/5/2002


			41			Tráön Táún Læûc			17,175			2.02			01/12/2000


						Såí Näng nghiãûp PTNT


			42			Háöu Thë Thanh Hæång			01.003			1.86			01/01/2001


			43			Nguyãùn Thë Thuíy			01.005			1.70			01/11/2001


						Såí Thãø duûc - Thãø thao


			46			Nguyãùn Ngoüc Son			18.181			2.50			01/4/2003


			47			Phan Thanh Taìi			18.181			2.50			01/4/2003


			48			Ngä Vàn Thçn			18.181			2.50			01/01/2002


			49			Nguyãùn Vàn Væîng			18.181			2.50			01/4/2003


			52			Lã Minh Long			18.181			2.50			01/4/2003


			53			Trënh Thanh Thãú			18.181			2.74			01/6/2002


			56			Nguyãùn Viãût Thàõng			18.181			2.26			01/10/2002


			57			Phaûm Vàn Huyãn			18.181			1.78			01/6/2001


			58			Ngä Âàõc Lám			18.181			2.26			01/12/2001


			59			Thaïi Vàn Lãù			18.181			2.26			01/4/2003


			60			Læång Hoaìng Minh			18.181			2.26			01/4/2003


						Såí Xáy dæûng


			66			Nguyãùn Vàn Khu			13.096			2.42			01/01/2001


			68			Tä Thë Bêch Chi			06.032			1.58			01/8/2001


			69			Ngä Thë Viãût Nhi			01.003			2.10			01/6/2002


						Såí Thæång maûi - DL


			71			Buìi Thiãûn Huìng			06.038			3.31			01/01/2002


			72			Nguyãùn Khiãm Cháu			06.038			2.58			01/4/2003


			73			Lã Hæîu Thiãûn			06.038			2.58			01/4/2003


						Vàn phoìng UBND tènh


			76			Buìi Thë Phå			02.014			3.48			01/4/2003


						Såí Giao Thäng CC


			78			Tráön Thë Häöng Nhung			06.031			3.23			01/02/2002


			79			Nguyãùn Sån			06.031			2.74			01/12/2002


			80			Læång Vàn Lyï			13.095			3.23			01/01/2001


			81			Lã Hoaìng Haíi			13.095			2.98			01/4/2003


			83			Nguyãùn Thë Bêch Tuyãön			06.032			1.70			01/10/2001


						Thanh tra tènh


			85			Nguyãùn Thanh Tuyãön			01.004			1,70			Ngaìy ra QÂ


						Væåìn Quäúc gia TC


			86			Lã Quang Hiãúu			10.078			2.30			01/4/2003


			87			Voî Hæîu Taìi			10,079			1.97			01/4/2003


						Liãn minh HTX tènh


			88			Trënh Thë Ngoüc Bêch			06.031			2.50			01/10/2002


						UBND H. Lai Vung


			93			Nguyãùn Hoaìi Nam			17,177			2.26			01/01/2001


			94			Nguyãùn Thë Häöng			06.032			2.55			01/4/2003


						UBND H. Cao Laînh


			95			Tráön Minh Lyï			01.003			2.82			01/4/2003


			97			Nguyãùn Thanh Dinh			01.003			2.10			01/8/2000


			98			Buìi Thanh Nhaî			06.031			2.50			01/01/2002


						UBND H. Tam Näng


			99			Nguyãùn Thë Kim Häöng			06.032			1.94			01/01/2001


			101			Âàûng Thanh Ngaì			06.032			2.30			01/11/2001


						UBND H. Tán Häöng


			109			Phan Cäng Luáûn			01.004			2.06			01/4/2003


						UBND H. Häöng Ngæû


			114			Haì Ngoüc Giaìu			06.031			2.02			01/4/2003


			115			Âaìo Anh Tuáún			13.095			2.02			01/3/2001


						UBND H. Thanh Bçnh


			120			Nguyãùn Thë Kim Thuïy			06.031			2.26			01/01/2001


						UBND H. Láúp Voì


			121			Nguyãùn Thë Näúi			06.032			2.55			01/01/2001


			122			Nguyãùn Thë Haûnh			01.004			2.81			01/6/2002


						UBND TX. Cao Laînh


			124			Phan Cáøm Ván			06.032			2.55			01/8/2001


			126			Tráön Ngoüc AÏnh			01.004			1.82			01/01/2002


						UBND H.Cháu Thaình


			127			Âäù Thë Ngoüc Phæåïc			06.031			2.98			01/4/2003


						UBND TX. Sa Âeïc


			135			Phan Tr. Phæång Uyãn			01.005			1.70			01/4/2003


						UBND H. Thaïp Mæåìi


			137			Lã Thë Haì			06.031			2.26			01/01/2002


			139			Nguyãùn Phæåïc Duîng			18.181			2.74			01/4/2003


			140			Nguyãùn Vàn Ken			18.181			2.74			01/12/2001


						NGAØNH Y TEÁ


						TTYT H.Thanh Bình


			1			Leâ Thanh Nha			16,118			2.40			01/4/2003


			2			Huyønh Vaên Thieän			16,118			2.64			01/4/2003


			3			Thaùi Vaên Ñoâng			16,118			2.64			01/4/2003


			4			Leâ Thò Aline			16,118			2.64			01/4/2003


			5			Voõ Thò Kim Phöôïng			16,118			2.16			01/7/2001


			6			Leâ Kim Duõng			16,118			2.40			01/1/2003


			7			Phaïm Vaên Soáng			16,118			2.40			01/4/2003


			8			Nguyeãn Thò Myõ Phöông			16,118			2.40			01/1/2002


			9			Nguyeãn Ngoïc Hueä			16,119			2.17			01/11/2002


						TTYT H. Tam Noâng


			10			Ñoã Vaên Huaán			16,118			2.40			01/4/2003


			11			Thaùi Ngoïc Thaønh			16,118			2.16			01/4/2003


			12			Nguyeãn Taán Haûi			16,118			2.16			01/4/2002


			13			Nguyeãn Kim Dung			16,118			2.40			01/4/2003


			14			Leâ Quang Myõ			16,118			3.12			01/1/2002


			15			Ñaëng Phöôùc Ñoâng			16,118			2.64			01/3/2003


			16			Leâ Thò Lieäp			16,118			2.40			01/4/2003


			17			Mai Phuù Cöôøng			16,118			2.16			01/5/2001


			18			Nguyeãn Hoaøng Vieät			16,121			2.53			01/3/2002


			19			Noâng Coâng Daãn			16,121			2.17			01/6/2002


			20			Leâ Thò Baûy			16,124			2.29			01/3/2003


						TTYT H. Hoàng Ngöï


			21			Tröông Coâng Duõng			16,118			2.88			01/6/2002


			22			Toáng Vaên Vieáng			16,118			2.88			01/6/2002


			23			Leâ Ñieàn Laâm			16,118			2.40			01/6/2002


			24			Hoaøng Thaân			16,118			2.88			01/4/2003


			25			Nguyeãn Hoaøng Laâm			16,118			2.40			01/3/2003


			26			Traàn Phi Huøng			16,118			2.40			01/3/2003


			27			Huyønh Kim Sang			16,124			2.41			01/6/2002


						TTYT TX Cao Laõnh


			28			Phaïm Thuùy Ngaø			16,118			2.16			01/10/2001


			29			Leâ Vaên Nhanh			16,118			2.40			01/4/2003


			30			Traàn Thò Thanh Thuùy			16,118			2.64			01/01/2003


			31			Leâ Thò Tuyeát Mai			16,118			2.40			01/4/2003


			32			Nguyeãn Thò Ngoït			16,124			2.17			01/6/2001


						TTYT H. Cao Laõnh


			33			Phaïm Coâng Lyù			16,118			2.88			01/4/2003


			34			Thaùi Vaên Laâm			16,118			2.40			01/1/2003


			35			Nguyeãn Thò Bi			16,118			2.40			01/3/2003


			36			Ñoaøn Vaên Hôïp			16,118			2.40			01/4/2003


			37			Döông Minh Taâm			16,118			2.16			01/3/2002


			38			Nguyeãn Thò Ngoïc Mai			16,121			2.41			01/01/2003


			39			Cao Thò Caåm Hieäp			16,121			2.66			01/3/2003


			40			Huyønh Ngoïc Bích			16,124			2.05			01/12/2002


						TTYT H. Thaùp Möôøi


			41			Voõ Minh Phuïc			16,118			2.16			01/4/2003


			42			Nguyeãn Vaên Chieán			16,118			2.40			01/4/2003


			43			Nguyeãn Ñaêng Ñoång			16,118			2.40			01/2/2002


			44			Voõ Vaên Thanh			16,118			2.40			01/4/2003


			45			Nguyeãn T Thanh Truùc			16,119			2.17			01/01/2003


			46			Traàn Thò Maïnh			16,121			1.93			01/3/2002


						TTYT TX Sa Ñeùc


			47			Voõ Ngoïc Thanh			16,118			2.40			01/01/2003


			48			Nguyeãn T Baïch Quyeân			16,118			2.40			01/01/2003


						TTYT H. Laáp Voø


			49			Traàn Caåm Vinh			16,118			2.40			01/4/2003


			50			Leâ Vaên Hoaèng			16,118			2.16			01/4/2003


			51			Mai Myõ Haïnh			16,118			1.92			01/4/2001


			52			Nguyeãn Thò Ngoïc Thuùy			16,124			2.41			01/3/2003


			53			Nguyeãn Xuaân Höông			16,124			2.29			01/2003


						TTYT H. Chaâu Thaønh


			54			Nguyeän T Nguyeät Caêng			16,118			2.40			01/01/2003


			55			Döông Hoàng Nhöït			16,118			2.88			01/4/2003


			56			Leâ Vaên Thaønh			16,118			2.40			01/01/2003


			57			Cao Vaên Vaøng			16,118			2.64			01/4/2003


			58			Ñaêng Thò Kieàu Nga			16,121			2.53			01/01/2002


			59			Ngoâ Thò Thanh Thaûo			16,121			2.29			01/6/2002


			60			Phaïm Taán Thieän			16,121			2.29			01/6/2002


			61			Huyønh Ngoïc Hoàng			16,124			2.29			01/01/2003


			62			Voõ Thò Saùu			16,124			2.17			01/5/2001


			63			Traàn Baûo Chính			16,126			2.02			01/4/2002


			64			Traàn Minh Huøng			16,135			1.58			01/4/2002


						TTYT H. Lai Vung


			65			Phöông AÙi Höôøng			16,134			2.82			01/4/2003


			66			Nguyeãn Thò Bí			16,118			2.64			01/10/2001


			67			Nguyeãn Vaên Naêm			16,118			2.40			01/4/2003


			68			Leâ Nguyeãn Hoaøng Lynh			16,118			2.40			01/6/2002


			69			Phaïm Vaên Yeân			16,118			2.40			01/4/2003


			70			Traàn Duy Thanh			16,118			2.16			01/4/2003


			71			Nguyeãn Vaên Hoàng			16,118			2.40			01/4/2003


			72			Nguyeãn Thò Quen			16,124			2.29			01/6/2002


			73			Phaïm Thò Caåm Tröôøng			16,135			2.55			01/4/2003


						TTYT H. Taân Hoàng


			74			Nguyeãn Vaên Traïng			16,118			3.12			01/2/2002


			75			Nguyeãn Ngoïc Vinh			16,118			2.64			01/2/2002


			76			Leâ Vaên Quyù			16,118			2.40			01/4/2003


			77			Huyønh Huy Cöôøng			16,118			1.92			01/01/2003


			78			Nguyeãn Xuaân Chieán			16,118			1.92			01/4/2003


			79			Nguyeãn Thò Ñieäp			16,124			2.05			01/11/2001


			80			Voõ Thò Thuùy Haèng			16,119			2.05			01/11/2001


			81			Nguyeãn Thò Hoàng			16,119			2.29			01/9/2002


			82			Tröông Thò Lieân			16,119			2.41			01/02/2002


			83			Phaïm Thò Loan			16,119			1.93			01/7/2001


			84			Nguyeãn Trung Hieáu			16,119			2.41			01/02/2002


			85			Buøi Thò Mai			16,124			2.41			01/02/2002


			86			Phan Thò Thanh Thuùy			16,124			2.17			01/10/2002


						TT. BVSKBMTE


			87			Huyønh Thò Caåm Hoàng			16,124			2.66			01/02/2003


			88			Löu AÙnh Tuyeát			16,124			2.79			01/11/2002


						Traïm Da Lieãu


			89			Leâ Quang Huy			16,118			2.16			01/4/2001


			90			Nguyeãn Ngoïc Quí			16,118			2.16			01/8/2002


						TTYT Döï Phoøng


			91			Tröông Kieán Quoác			16,118			2.64			01/9/2002


						Tröôøng THYT


			92			Mai Thò Taùm			16,119			2.29			01/1/2003


						TT. KNDP-MP


			93			Voõ Thaønh Nguyeân			16,135			2.55			01/9/2002


						BV Y Hoïc coå truyeàn


			94			Baïch Vaên Möùt			16,134			2.10			01/9/2001


			95			Leâ Traùt Coâng Minh			16,118			2.16			01/4/2003


			96			Phaïm Thò Höông Lan			16,118			2.16			01/4/2003


			97			Phaïm Thu Hoàng			16,118			2.16			01/8/2002


			98			Nguyeãn T Minh Tuyeát			16,121			2.66			01/01/2003


			99			Nguyeãn Thò Möông			16,121			2.53			01/01/2002


						BVÑK Ñoàng Thaùp


			100			Nguyeãn Thò Bo			16,121			2.66			01/9/2002


			101			Döông Thò Chaâm			16,121			2.53			01/01/2002


			102			Nguyeãn Thò Ñaáu			16,121			2.53			01/01/2003


			103			Cao Thò Ngoïc Haân			16,121			2.79			01/11/2002


			104			Ngoâ Thò Thuùy Haèng			16,121			2.29			01/8/2002


			105			Leâ Thò Thu Hoàng			16,135			2.18			01/8/2001


			106			Voõ Thò Leä Hoàng			16,121			2.05			01/3/2002


			107			Nguyeãn Thò Höông			16,121			2.29			01/8/2001


			108			Voõ Kim Loan			16,121			2.79			01/11/2002


			109			Leâ Thò Baïch Nga			16,121			2.53			01/01/2002


			110			Ñaëng Thò Nga			16,121			2.29			01/3/2003


			111			Traàn Thò Tuyeát Nga			16,121			1.93			01/4/2003


			112			Döông Thò Ngoä			16,121			2.29			01/02/2002


			113			Leâ thò AÙnh Nguyeät			16.121			2.29			01/02/2003


			114			Nguyeãn Kim Nhanh			16,121			2.17			01/7/2001


			115			Leâ Hoaøng Phöôïng			16,135			2.18			01/02/2002


			116			Trònh Thò Quyeân			16,121			1.57			01/7/2002


			117			Phaïm Höõu Taâm			16,121			2.29			01/3/2003


			118			Huyønh Taán Taøi			16,121			2.53			01/01/2002


			119			Nguyeãn Thò The			16,124			2.53			01/3/2002


			120			Nguyeãn Kim Thu			16,121			2.29			01/02/2002


			121			Nguyeãn Thanh Thuùy			16,121			1.81			01/7/2001


			122			Nguyeãn Kim Tieán			16,121			2.66			01/01/2003


			123			Ñoã Thò Thanh Höông			16,124			2.17			01/3/2003


			124			Phaïm Thò Thu Trang			16,124			2.66			01/01/2003


						Nhaø Ñieàu döôõng CB


			125			Nguyeãn Thò Duy Hoàng			16,118			2.40			01/6/2002


			126			Nguyeãn Vaên Huøng			16,135			2.30			01/8/2001


			127			Ñoaøn Phuïng Lieân			16,135			1.46			01/4/2003


						BV Ña khoa Sa Ñeùc


			128			Nguyeãn Minh Huøng			16,118			2.40			01/8/2001


			129			Traàn Ngoïc Thu			16,134			2.58			01/4/2003


			130			Traàn Ngoïc Nhanh			16,134			1.86			01/4/2003


			131			Traàn thò Moäng Tuyeàn			16,126			2.26			01/4/2003


			132			Nguyeãn Kim Duyeân			16,121			2.79			01/11/2002


			133			Nguyeãn Thò Phöôïng			16,121			2.41			01/6/2002


			134			Nguyeãn T Ngoïc Traâm			16,121			2.66			01/3/2003


			135			Traàn Thò Töôi			16,121			2.17			01/3/2003


			136			Voõ Kim Tuyeát			16,121			2.79			01/11/2002


			137			Huyønh Ngoïc Loan			16,121			2.29			01/02/2002


			138			Voõ Thò Phöôïng			16,121			2.66			01/9/2002


			139			Thaùi Minh Taâm			16,121			2.79			01/11/2002


			140			Traàn Thò Thôm			16,121			2.17			01/3/2003


			141			Phan T Kim Tuyeát			16,121			2.66			01/3/2003


			142			Nguyeãn Thò Ngoä			16,121			2.79			01/11/2002


			143			Nguyeãn Thanh Höông			16,121			2.05			01/8/2001


			144			Huyønh T Kim Loan			16,121			2.05			01/8/2001


			145			Phan T Minh Trang			16,121			1.81			01/10/2002


						BV ÑK KV HoàngNgöï


			146			Leâ Thò Baïch Tuyeát			16,121			2.29			01/6/2002


			147			Ñoã Xuaân Nhaät			16,121			2.29			01/6/2001


			148			Leâ Vaên Ñöùc			16,121			2.53			01/3/2002


						Vaên phoøng Sôû Y Teá


			149			Ñoaøn Taán Böûu			16,118			2.40			01/8/2001


			150			Voõ Ñình Ñeä			16,134			2.34			01/4/2003


						Täøng cäüng: 223 ngæåìi
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Mẫu số 12-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ


Kính gửi:  …….. ……………………………(1)


- Căn cứ Điều 12 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


- Căn cứ (2)……………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị (Chữ in hoa)…………………………………………



Trụ sở: ………………………………………………………………………………...


Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký với nội dung sau: 


- Tên hoạt động tôn giáo: ……………………………………………………………..


- Nội dung hoạt động: …………………………………………………………………



- Người tổ chức, chủ trì hoạt động: ……………………………………………………



- Địa điểm hoạt động: ………………………………………………………………….



- Dự kiến thành phần tham dự: ………………………………………………………..



- Số lượng người tham dự: …………………………………………………………….



- Cam kết của tổ chức tôn giáo về nội dung đăng ký.



Đính kèm bản đăng ký gồm: Kế hoạch chi tiết và các văn bản khác có liên quan.


 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ


       (Ký tên, ghi rõ họ tên)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------



(1)Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi UBND tỉnh nếu hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh; gửi UBND cấp huyện nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.



(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động tôn giáo ngoài Chương trình đang ký.




_1314682799.doc

Mẫu số 8-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 200 …



BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM,



BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC TÔN GIÁO


Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 


- Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


Căn cứ (2) : ……………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị (Chữ in hoa) ……………………………………………


Trụ sở………………………………………………………………………………….


Đăng ký người được phong chức,



Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử: 


- Họ và tên:……………………………………….……năm sinh ……………………


- Tên gọi khác: …………………………………………………………………………                  


- Chức vụ hiện tại (nếu có):…………… Phẩm trật tôn giáo hiện tại (nếu có)………..


- Đăng ký phong chức (phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử): …………………….


- Phạm vi phụ trách tôn giáo: ………………………………………………………….


Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).


      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


                (Ký tên, ghi rõ họ tên)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------



(1) Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định  tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP.



(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc tôn giáo..
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Mẫu số 15-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC 


CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO


Kính gửi:  (1)….. ………………………………………………….


- Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


- Căn cứ (2): …………………………………………………………………………...



Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): ……………………………………………………



Người đại diện: ………………………………………………………………………..




Chức vụ: …………………………….. Phẩm trật tôn giáo: …………………………..



Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung:  


- Tên cuộc lễ: ………………………………………………………………………….


- Người chủ trì cuộc lễ: ………………………………………………………………..


- Thời gian tổ chức cuộc lễ: ……………………………………………………………


- Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………….


- Thành phần, số lượng người tham dự: ……………………………………………….


- Số lượng người tham dự: …………………………………………………………….


- Cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo về cuộc lễ. 


Đính kèm bản đăng ký gồm: Kế hoạch chi tiết, nội dung, chương trình tổ chức.


           TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


  (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Tổ chức tôn giáo gửi UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  nơi diễn ra cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đăng ký với UBND tỉnh nếu có sự tham gia của tín đồ nhiều huyện hoặc tỉnh, thành phố khác.


(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo về tổ chức lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.
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Mẫu số 6-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 200 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐÀO TẠO


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.


- Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


Căn cứ (2): ……………………………………………………………………………


Tên tổ chức tôn giáo đề nghị (Chữ in hoa) ……………………………………………


Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ……………………………………………………….


Trụ sở………………………………………………………………………………….


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và chấp thuận


việc thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo


- Tên trường (chữ in hoa): ……………………………………………………………..



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………                  


- Dự kiến địa điểm đặt trường: ………………………………………………………..


- Mục đích, chức năng, nhiệm vụ: …………………………………………………….



Cam kết của tổ chức tôn giáo về hoạt động của trường.



Đính kèm đơn gồm: Đề án thành lập trường; ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến địa điểm đặt trường.


      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


        (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------



(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về thành lập Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.




_1314682667.doc

Mẫu số 5-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN (1)


Kính gửi: (2) ………………………………………………………



                      ..…………………………………………………….



- Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


- Căn cứ (3): …………………………………………………………………………...


Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): ……………………………………………………


Trụ sở: …………………………………………………………………………………


Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung:


- Tên dòng tu, tu viện: (Chữ in hoa) …………………………………………………...


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………



Họ và tên người đăng ký:
năm sinh:



Tên gọi khác: …………………………………………………………………………..



Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có): …………………………………………………



- Trụ sở dòng tu, tu viện: ………………………………………………………………


Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện.


Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ của dòng tu, tu viện, danh sách tu sĩ (họ, tên, tuổi, địa chỉ, năm vào tu). 


              NGƯỜI ĐĂNG KÝ


       (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh)




----------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Dòng tu, tu viện hoặc các hình thức tu tập thể khác; dòng tu, tu viện đã đăng ký không phải đăng ký lại.


(2) Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện; có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh.



(3) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giá về hoạt động dòng tu, tu viện.



.





_1314682668.doc

Mẫu số 4-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO (1)


Kính gửi: (2) ………………………………………………………



                      ..…………………………………………………….



- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


- Căn cứ (3): …………………………………………………………………………...


Tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (4)……………………………………………………..


Trụ sở: …………………………………………………………………………………


Đăng ký hoạt động hội đoàn với nội dung:


- Tên hội đoàn: (Chữ in hoa) …………………………………………………………..


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………



- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn: 



Họ và tên: …………………… Tên gọi khác…………………… năm sinh…………..


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………...


Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………..


- Số lượng hội viên tại thời điểm đăng ký: …………………………………………….


- Cam kết của tổ chức về hoạt động hội đoàn.


Đính kèm bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ của hội đoàn (5), danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (6). 


      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


       (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




----------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Hội đoàn chỉ phục vụ lễ nghi tôn giáo như hội kèn, trống, ca đoàn… không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phục vụ hoạt động tôn giáo phải đăng ký như gia đình Phật tử của đạo Phật; gia đình Chúa, Legio Mariae … của đạo Công giáo….



(2) Hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện; có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh.



(3) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động hội đoàn.



(4) Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy định của tổ chức tôn giáo.



(5) Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.



(6) Lý lịch trích ngang gồm: họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phảm trật tôn giáo.
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Mẫu số 2-TG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÔN GIÁO


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


- Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


Tên tổ chức (Chữ in hoa): ……………………………………………………………..


Trụ sở: …………………………………………………………………………………



Đăng ký hoạt động tôn giáo ngày ……. tháng …….. năm …………


Người đứng tên đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (họ tên,  tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại) …………………………………………………………….



Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức đề nghị công nhận: ……………………………………………………...


- Số lượng tín đồ: ………………………………………………………………………


- Phạm vi hoạt động: …………………………………………………………………..


- Trụ sở chính: …………………………………………………………………............


- Cam kết của tổ chức về hoạt động của tôn giáo khi được công nhận.


Đính kèm đơn gồm: giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ (bằng tiếng Việt); giấy chứng nhận hoạt động tôn giáo (bản sao có chứng thực); bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.


      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


        (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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Mẫu số 4-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (1).


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc







.......,ngày ….. tháng ……năm…..



BÁO CÁO THÀNH TÍCH



Đề nghị  phong tặng danh hiệu Anh hùng….(2)



I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


 
1.  Đặc điểm, tình hình: 



- Tên đơn vị;



- Địa điểm trụ sở chính;




- Qúa trình thành lập;




- Cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên và chầt lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,…); tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.



- Cơ sở vật chất (3):




- Tổ chức Đảng, đoàn thể: 




- Những đặc điểm chính của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:




2.  Chức năng nhiệm vụ được giao: Chức năng, nhiệm vụ chính được giao hoặc đảm nhận.




II. Thành tích đạt được:



1. Nêu rõ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...) (4).


2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu (5).



3. Các nhiệm vụ khác (6).


III. Các hình thức đã được khen thưởng (7)


                Xác nhận của đơn vị cấp trên                                  Thủ trưởng đơn vị



                      ( ký tên, đóng dấu)                                                  (ký tên, đóng dẩu)


Xác nhận của của cấp trình chính phủ



(ký tên,đóng dấu)



[image: image1.png]- (1): Béo cio thinh tich 10 nam trude thi diém 48 nghi (rx bdo c4o thaah tick dge bigt
it sic, 40t xudi hode thiph tich de biet Khic)

- (2): Ghi danh hieu d& nghi (Anh hing Lao dong, Anh hing Ly lugng v0 trang nhan
dan).

- (3): DGi v6i dom i sin xusit kinh dosnh néu 15 tinh hinh 1 chinh: Téng s v6n c6 dinh,
ra dong: ngun v6n (ngan séch, 1 c6, vay ngan hang...)

- (4): Neu 15 noi dung thaah tich dat duoe theoiquy dinh ai khoin 2, idu 43 (463 véi
danh hiéu Ash hing lyc luong V0 trang nhan dan); Khon 2, Didu 44 (d6i v6i Anh hing Lao
dong) - Nghi dinh 56 121/2005/ND-CP cla Chinh phl). Thong ke viec thu hien céc chi tiu,
nhiém vu co ban tron 10 nam g day (c6 so sfnh vGi cde nam truce); vi dy

+ Cd tiéu chi co bin d0i vdi truémg hoc: Tong s6 hoc sink, chdt ligmg va két qud hoc
1dp: 50 oe sinh gici cdp qudn (huyén, 1hi xd) tinh (thdnh pho); qudt gia; 56 gido vien gidi cdp
quan ( huyén, thi x3), tink (thinh pho). quéi gia; 6 dé 1di, sdng kién cdi tiéh cong tdc gidng
day...

+Dai i bénh vién: 16ng 56 ngudi Khim, chia bénh; 16ng 56 dids ri ndi, ngogi ri; g
56 giom binh dta vdo sidung; 56 ngudi dioe Kim mién phi: cht égmg Khdm, chta bénh; 50
4é i nghién citu khoa hoe, s0'sdng kiéh Gp dung khoa hoc kS, thud trong khdm, chita bénh...

+ D4 vdi dom vi sdn xud kin doanh; (6ig sdn lueng, doanh thu, i nhudn, 1dp ngdn
Sdch, ddu e i sin xudt, thu nhdp bink qud, 50'sdng kidn i 1, dp dun tién bo khoa hoc k5
thudt dem lai hitu qua ki 1€; phic lgi 1 hdi; thuc hién nghta vu ndp ngdn sdch Nha nide (c6
xdc nhdn hoan thanh nghia v thu cia cuc thu tink, thanh ph'tré thuge Trung uemg); vide
e hign chinh sich bdo hiém d6i i i lao dgn.

- (5): Neu cc bién phdp dé dat thinh tich dfin ddu trong d6i mi cong téc quin 1y Nhd
nude, ci cdch hinh chinh, séng kién, kinh nghiém, nghien ciu khoa hoc. mang lai higu qu cao
Vé Kkinh 1€, x& hoi d6i v6i B, ngin, dia phuong, dugc: nhan dan v cip <6 thim quyén cong
ahda.

- (6): Vige chp hanh chi truong, dubmg 161 cia Ping, chirh séch, phdp lu ciia Nha
s cong téc an todn, V¢ sinh lao déng, bio vé moi trudng: phig, chong tham nhing, ling phi;
phong chng chéy, né; cic hoat dng xd ho, X thien...

- (7): Neu céc hinh thi Khen thuéng (t Blng khen (r len) d& duge Ding, Nhi nudc, Bo,
ban, nghah, doin thé Trung wong, tnb, thinh G trye thugc Trung uomg Hing thucug hode phong
taiig (ghi 15 s6 Quyét dinh, ngdy, thing, nam ky quyét dinh).
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Mẫu số 1-TG






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.                      



- Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, Tôn giáo;


Người đứng tên xin đơn đăng ký hoạt động cho tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại) …………………………………………………………….



Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức: ………………………………………………………………………….


- Nguồn gốc hình thành: ……………………………………………………………….


- Quá trình phát triển ở Việt Nam: …………………………………………………….


- Tôn chỉ, mục đích: …………………………………………………………………...


- Phạm vi hoạt động: …………………………………………………………………..


- Số lượng tín đồ: ………………………………………………………………………


- Dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự: ……………………………………………………


- Cam kết của người đăng ký về hoạt động của tổ chức khi được cấp đăng ký.


Đính kèm đơn gồm: bản giáo lý, giáo luật (bản gốc); bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; danh sách trích ngang dự kiến những người phụ trách tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại).



       NGƯỜI ĐĂNG KÝ



 (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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Mẫu số 2-TG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                                                                         ………..……, ngày ….... tháng ..…. năm 20 …



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TÔN GIÁO


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


- Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004;


- Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;


Tên tổ chức (Chữ in hoa): ……………………………………………………………..


Trụ sở: …………………………………………………………………………………



Đăng ký hoạt động tôn giáo ngày ……. tháng …….. năm …………


Người đứng tên đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (họ tên,  tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại) …………………………………………………………….



Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức đề nghị công nhận: ……………………………………………………...


- Số lượng tín đồ: ………………………………………………………………………


- Phạm vi hoạt động: …………………………………………………………………..


- Trụ sở chính: …………………………………………………………………............


- Cam kết của tổ chức về hoạt động của tôn giáo khi được công nhận.


Đính kèm đơn gồm: giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ (bằng tiếng Việt); giấy chứng nhận hoạt động tôn giáo (bản sao có chứng thực); bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.


      TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


        (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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			ÐƠN VỊ CẤP TRÊN


ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			......., ngày        tháng      năm 20...








Mẫu số 6-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất.



BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(1)


I-Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị (2):



- Tên đơn vị đề nghị  khen thưởng:


- Địa điểm trụ sở chính:



II- Thành tích đạt được:


Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc, đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…)


			Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận



(ký tên, đóng dấu)


			Thủ trưởng đơn vị (3)


(ký tên, đóng dấu)








			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)











[image: image1.png]Ghi chii:
- (1): Ghi hinh théc & nghi Khen thuing.

21:DGi v o b ghi : i v e o k), nghy, ing. i gu guin, 1k
thuong ind: nghé nghip, chic v, don vi cong tic. .

- (3): DG v6i cé nhan: ky va ghi 16 ho, tén.





















_1314682123.doc

			ÐƠN VỊ CẤP TRÊN


ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			Tỉnh (thành phố), ngày        tháng      năm 20...








Mẫu số 7-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân.



BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(1)



I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị (2):



- Tên đơn vị đề nghị  khen thưởng:


- Địa điểm trụ sở chính:



II. Thành tích đạt được:


Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua…


			Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận



(ký tên, đóng dấu)


			Thủ trưởng đơn vị (3)


(ký tên, đóng dấu)








			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)








[image: image1.png]Ghi chii:

- (1): Ghi hinh thic dé nghi khen thuéng. Chi &p dung cdc hinh thc khen thuéng thuoc
thim quyén cia BO, nginh, dja phuong; trudng byp xut s, tiéu biéu méi dé nghi Thi éng
Chinh phi ting thuémg Co thi doa cia Chinh phi, Bing khen cia Thi tuéng Chinh phi hodc
tsinh T twong Chinh phi dé ngh Chiv tich nudc tng thutng Hukn chyong.

- (2): DG v6i c4 ihan ghi 18 ho va ten (bf danh), nghy thdng, nim sink: queé quén; noi
thubmg tr; nghé nghiéps chic vy, don vi cong1fo.

- (3): D61 v6i c4 nhao: kf v ghi 16 ho, ten.
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Mẫu số 5-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu



Anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (1)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



_______________________________________



……...., ngày….. tháng........ năm………



BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng……(2)




I. Sơ lược đặc điểm cá nhân:




1. Sơ lược lý lịch:




- Họ và tên:



    Bí danh

           Giới tính



- Ngày, tháng, năm sinh:




- Quê quán: (3)




- Nơi thường trú:




- Chức vụ, đơn vị công tác (hoặc trước khi hy sinh, từ trần):




- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:



- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:




- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia đoàn thể):




- Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần):




2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:




II. Thành tích đạt được:



1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…) (4):


2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu (5):



3. Thực hiện các nhiệm vụ khác (6):



III. Các hình thức khen thưởng (7):



Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

                Người báo cáo (8)




 (ký tên, đóng dấu)



(ký tên, ghi rõ họ và tên)



Xác nhận của cấp trình Chính phủ



(ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:




- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất).




- (2): Ghi rõ danh hiệu đề nghị Nhà nước phong tặng (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).



- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.




- (4): Nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại khoản 1, đều 43 hoặc khoản 1, điều 44 - Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.



+ Đối với lãnh đạo đơn vị cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; thống kê các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (có so sánh với các năm trước nhằm làm rõ vai trò của cá nhân đối với tập thể).




- (5): Nêu các biện pháp để đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong đổi mới công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội (trong chiến đấu, phụ vụ chiến đấu…) có ý nghĩa chính trị, xã hội đối với Bộ, ngành, địa phương, được quần chúng nêu gương học tập và cấp có thẩm quyền công nhận.



- (6): Gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định nơi cư trú; phẩm chất đạo đức, tác phong, xây dựng gia đình văn hóa; tham gia các phong trào thi đua; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hoạt động xã hội, từ thiện…



- (7): Nêu các hình thức khen thưởng (từ bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).




- (8): Đối vớ cá nhân đã hy sinh (từ trần): ghi rõ họ, tên, chức vụ người viết báo cáo.
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			Mẫu số 2-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị(1).





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			, ngày        tháng      năm 20...








BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(2)



I.Sơ lược lý lịch:



Họ và tên:



Bí danh (nếu có):

  Nam, nữ:



Ngày tháng năm sinh:


Quê quán (3):



Noi thường trú:



Đơn vị công tác:



Chức vụ hiện nay:


Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:



Ngày vào Đảng chính thức (hoặc tham gia công tác đoàn thể):



Quá trình công tác (4):


Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:



II. Thành tích đạt được:


1 - Sơ lược thành tích của đơn vị (5):



2 - Thành tích của cá nhân (6):



- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:



- Thành tích đạt được:



III. Các hình thức khen thưởng đã được nhận (7)



			Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị



(ký tên, đóng dấu)


			Người báo cáo  thành tích



(ký tên, ghi rõ họ tên)








			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)








[image: image1.png]hi;

- (1: Bio cdo thanh tich 07 ndm trude thdi diém dé nghi 461 v6i Hutn chuong Lso dong
hang ba, 05 nam dGi vdi Bing khen cta Thi tuéng Chinh phd, 06 ndm dGi v6i danh hiéu Chién st
thi du ok qucc, O3 nam i v dac i Chi T i dua cp B, ban,nghe. dokn 1 T
wong, tish thinh pS tryc thuge Trung vong.

- (2): Ghi 5 hinh thic 44 nghi khen thuéng.

- (3): Don vi hnh chinh: x4 (phutng, thi trn); huyén (quan. W xi. thaah ph thace
tinh): tinh (thinh phS truc thue trung vomg).

- (4): New 16m tht qué tinh cong tdc v thd gian gid chdc vy chiah.

- (5% D6 v6i cén b9 lAm cong 1éc qun Iy néu 16m e thiah tih cia dam vi, réng thi
truéng dom vi kinh doanh bdo cdo thém viec thyc hi¢n nghfa vy ngp ngén sdch Nba nute (c6 xéc
han cia cyc thué tinh, thinh ph6 1ot don vi ¢6 ry 56 chinh).

- (6): Neu than tich c4 nhan trong viec thy hi¢n nhiém vy duoe giao (ket qui dd dat
dupe vé nang suft, chdt lugng, hieu qud thuc hién hiem vu; cdc bien phdp dGi mdi cong tdc
quin 1, nhing séng kién Kinh nghiém, dé-1Ai nghién cvu khoa hoc: vide déi mdi cong nghe, ing
dyng khoa hoc, kg thudt vio thye tidn; viéc thyc hién chi truomg, duong 161 cia Ding, chinh sdch
VA phip lugt cia Nhi nudc: cong ide béi duong, hoc p nang cao trinh do chuyén mon. phim
cha dao die: cham o dbi s6ng cén bo, nhin vidn: va rd cla ¢ nhan trong cong téc xdy dyng
Ding v cdc doin thé: cong tic tham gia cdc hogt dng xa hoi,t hién...)

- (7): Neu céc hinh thikc khen thuéng da duoc Ding, Nha nuce, B0, ban, nginh, dodn (hé
Trung uong, tinh, thinh ph trvc thudc Trung uong ting thudng hotc phong ng (ghi 6 56 quyet
dinh, ngay, thing, nim k¥ quyek dinh).

+ Ghi 16 quyét dinh cong nhan danh higu thi dua trong 07 nim trude th¥ diém dé nghi
63 v6i Hutn chuong Lao dong hang ba, 06 ndm d6i Bing khen cia T tuéng Chinh phi ...

+ DG v6i dé nghi phong tang danh hiéu “Chiéa si thi dua tokn quéc” ghi 5 thd gian 02
Lin litn toe duge phong ting danh higu "Chi€h sf thi dus ctp B9, ngnh, tinh, thdnh phd thuge.
Trung uomg’” va 06 1n dat danh hieu “Chié s thi dua co 56 * tnudc thdi diém dé nghi; céc séng
Kién, gidi phép heu fch duge cp c6 thim quyén cong nhan.

+ 6 v6i bio co dé nghi phong ting danh hitu “Chiéh i thi dus cép B0, nglnh, tinh.
thanh phd thuoc Trung vong” ghi 1 then gian 03 Idn lien tuc dug wang danh higu “Chidn st thi
dua cfp o3 trudc tho diém dé nghi; cic sing kiéhn duec cp c6 thim quyén cong nhdn.
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 Mẫu 1-SNV



Đơn vị: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Điện thoại: 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         



((((((((((((


DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ CỬ  ĐI HỌC NĂM 20…


			Stt


			Họ và tên


			Năm sinh


			Trình độ


			Chức vụ, cơ quan công tác


			Lương


			Dự kiến cử đi học


			Địa điểm học


			Ghi chú





			


			


			Nam


			Nữ


			Văn hóa


			Chuyên môn


			Chính trị


			QLHC nhà nước


			Ngoại ngữ


			


			Mã ngạch


			Hệ số


			Trường


			Lớp, ngành


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			









Người lập biểu
…………….…………, ngày …… tháng …… năm 200…



THỦ TRƯỞNG


( Ghi chú:



- Cột 7: Cử nhân (đại học), Cao cấp, Trung cấp.



- Cột 8: Cử nhân, bồi dưỡng Cao - Trung cấp, BD Chuyên viên chính, BD Chuyên viên,…



- Cột 13: Trường Đại học Luật, Đại học Kinh tế, Học viện HCQG, Đại học Y Dược,…



- Cột 14: Cử nhân Luật, Kế toán, Y, Dược,…



- Cột 15: Trường Cao đẳng cộng đồng ĐT, Trường Chính trị tỉnh ĐT, TP-HCM, Cần Thơ,… 
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			Mẫu số 1-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn  thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).









			ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			................., ngày        tháng      năm 20...








BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(2)



I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


1. Đặc điểm, tình hình:



- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt):



- Địa điểm trụ sở chính:



- Quá trình thành lập:



- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,…; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.



- Cơ sở vật chất: (3)



2. Chức năng, nhiệm vụ: những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận)


II. Thành tích đạt được:


1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.



Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước(4).


2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.



3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)



4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):



III. Các hình thức khen thưởng đã được nhận (6)


			Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận



(ký tên, đóng dấu)


			Thủ trưởng đơn vị



(ký tên, đóng dấu)





			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)








[image: image1.png]Ghich .

- (1): Bio cdo thinh tich 10 nam e thdi diém dé nghi d6i v6i Huan chuong S10 ving:
05 nam di v6i Huan chuong H6 Chi Minh, Hutn chuong Doc 14, Huln chuohg Quan cong.
Hutn chuong Bio vé T8 qutc, Hutn chuong Lao dong, Huan chuang Chiéh cong; 03 nim d6i
Vi Bing khen ciia This uéng Chinh phi OI nim dGi vGi Co thi dua ca Chinh phi, C& thi dua
cip B, ban, nginh, dodn thé Trung uons,tinh, thinh ph tryc thudc Trung uong.

- (2): Ghi 6 hinh thic 66 nghi khen thumg.

- (3: D6 véi don vi sin xut, kinh doanh cén néu tinh hiah Wi chinh: Téng s6 v6n c6
dinb, L dgng; nguén v6n (ngtn séch, ty c6, vay ngtn hang...)

- (4 Tuy theo hinh thic dé nghi khen thuéng, néu cic tiéu chi co bin trong vite thyc
hign nhiém vy chinh t cia don vi (c8 o séah véi nam trudc hogc 03 nam, 05 nam trude thai
difm & nghi ), v du:

+ Dl véi dom vi sdn xud, inh doanh so sanh céc tiéu chl: gid rj éng sin lugng, doanl
thu, i nhudn, ngp ngdn sdich, ddu e 6 sdn xudt, th nhdp binh qudn; 56 sdng kit cdi iéh ks
thut, dp dung khoa hge (5id ti lam i); phic i x3 hoi; thtc hign nghia v ngp ngdn sdch Niia
e (6 xdc nhdn hodn thénh nghia v thuf cila cuc thué tinh, thénk pho'irye thuge Trung
amg)i vige thic hign chinh sdch bdo hiém di di ngu lao déng...

+ D v 1rudmg hoc: 16ing 56 hoc sinh, chd agng va két qud hoc 1dpi 56 hoc sinh gici
cdp huygn (qudn, hi xd, thanh phd thuge tih), cdp tinh (thénh ph thuge Trung ueng). cdp o
gia; s6 gido vién gidi cdc cdl: 56 dé 18 nghidn citi, cdi tién phiomg phdp gidng day...

+ Ddi vdi bgnh vién: 16ng 56 nguti khdm, chita binh; 16ng 56 ngwi dtge didu 1 i
ngogi i ding 50 giuéng binh dta v2o sit dung; 56 ngui du Khdm midn phischdt agng kh,
chaa bénh s6 dé tdi nghién citu khoa koc, cdc séng ki, dp dung Khoa hoc (gid irf lam lgi vé.
kinh 1€, 22 hg)..

- (5%: Vite thu hién chi tnuong, dubng 16i cla Ding, chinh séch vA phdp lust cia Nni
e cham Lo dbi s6ng cén b9, nhén vidn; cong téc xy dymg ding, dodn thé; hoat dong X hoi.
ihien. .

- (6) Neu i danh hidu thi dus, c4c hinh the khen thuing d3 dug Ding, Nha nuéc, BO.
ban, nginh, dodn thé Trung uang, inh, thiah pho tryc thu Trung uons t4ng thuéng hokc phon
ting (ghi 15 56 quyet dinh, ng. théng, nm K quyét dinh).
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			Mẫu số 2-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị(1).





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			, ngày        tháng      năm 20...








BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(2)



I.Sơ lược lý lịch:



Họ và tên:



Bí danh (nếu có):

  Nam, nữ:



Ngày tháng năm sinh:


Quê quán (3):



Noi thường trú:



Đơn vị công tác:



Chức vụ hiện nay:


Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:



Ngày vào Đảng chính thức (hoặc tham gia công tác đoàn thể):



Quá trình công tác (4):


Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:



II. Thành tích đạt được:


1 - Sơ lược thành tích của đơn vị (5):



2 - Thành tích của cá nhân (6):



- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:



- Thành tích đạt được:



III. Các hình thức khen thưởng đã được nhận (7)



			Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị



(ký tên, đóng dấu)


			Người báo cáo  thành tích



(ký tên, ghi rõ họ tên)








			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)








[image: image1.png]hi;

- (1: Bio cdo thanh tich 07 ndm trude thdi diém dé nghi 461 v6i Hutn chuong Lso dong
hang ba, 05 nam dGi vdi Bing khen cta Thi tuéng Chinh phd, 06 ndm dGi v6i danh hiéu Chién st
thi du ok qucc, O3 nam i v dac i Chi T i dua cp B, ban,nghe. dokn 1 T
wong, tish thinh pS tryc thuge Trung vong.

- (2): Ghi 5 hinh thic 44 nghi khen thuéng.

- (3): Don vi hnh chinh: x4 (phutng, thi trn); huyén (quan. W xi. thaah ph thace
tinh): tinh (thinh phS truc thue trung vomg).

- (4): New 16m tht qué tinh cong tdc v thd gian gid chdc vy chiah.

- (5% D6 v6i cén b9 lAm cong 1éc qun Iy néu 16m e thiah tih cia dam vi, réng thi
truéng dom vi kinh doanh bdo cdo thém viec thyc hi¢n nghfa vy ngp ngén sdch Nba nute (c6 xéc
han cia cyc thué tinh, thinh ph6 1ot don vi ¢6 ry 56 chinh).

- (6): Neu than tich c4 nhan trong viec thy hi¢n nhiém vy duoe giao (ket qui dd dat
dupe vé nang suft, chdt lugng, hieu qud thuc hién hiem vu; cdc bien phdp dGi mdi cong tdc
quin 1, nhing séng kién Kinh nghiém, dé-1Ai nghién cvu khoa hoc: vide déi mdi cong nghe, ing
dyng khoa hoc, kg thudt vio thye tidn; viéc thyc hién chi truomg, duong 161 cia Ding, chinh sdch
VA phip lugt cia Nhi nudc: cong ide béi duong, hoc p nang cao trinh do chuyén mon. phim
cha dao die: cham o dbi s6ng cén bo, nhin vidn: va rd cla ¢ nhan trong cong téc xdy dyng
Ding v cdc doin thé: cong tic tham gia cdc hogt dng xa hoi,t hién...)

- (7): Neu céc hinh thikc khen thuéng da duoc Ding, Nha nuce, B0, ban, nginh, dodn (hé
Trung uong, tinh, thinh ph trvc thudc Trung uong ting thudng hotc phong ng (ghi 6 56 quyet
dinh, ngay, thing, nim k¥ quyek dinh).

+ Ghi 16 quyét dinh cong nhan danh higu thi dua trong 07 nim trude th¥ diém dé nghi
63 v6i Hutn chuong Lao dong hang ba, 06 ndm d6i Bing khen cia T tuéng Chinh phi ...

+ DG v6i dé nghi phong tang danh hiéu “Chiéa si thi dua tokn quéc” ghi 5 thd gian 02
Lin litn toe duge phong ting danh higu "Chi€h sf thi dus ctp B9, ngnh, tinh, thdnh phd thuge.
Trung uomg’” va 06 1n dat danh hieu “Chié s thi dua co 56 * tnudc thdi diém dé nghi; céc séng
Kién, gidi phép heu fch duge cp c6 thim quyén cong nhan.

+ 6 v6i bio co dé nghi phong ting danh hitu “Chiéh i thi dus cép B0, nglnh, tinh.
thanh phd thuoc Trung vong” ghi 1 then gian 03 Idn lien tuc dug wang danh higu “Chidn st thi
dua cfp o3 trudc tho diém dé nghi; cic sing kiéhn duec cp c6 thim quyén cong nhdn.
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			Mẫu số 1-TĐKT: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn  thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).









			ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			


			................., ngày        tháng      năm 20...








BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị tặng thưởng…(2)



I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:


1. Đặc điểm, tình hình:



- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt):



- Địa điểm trụ sở chính:



- Quá trình thành lập:



- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,…; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.



- Cơ sở vật chất: (3)



2. Chức năng, nhiệm vụ: những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận)


II. Thành tích đạt được:


1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.



Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước(4).


2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.



3. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5)



4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):



III. Các hình thức khen thưởng đã được nhận (6)


			Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận



(ký tên, đóng dấu)


			Thủ trưởng đơn vị



(ký tên, đóng dấu)





			Xác nhận của cấp trình khen



(ký tên, đóng dấu)








[image: image1.png]Ghich .

- (1): Bio cdo thinh tich 10 nam e thdi diém dé nghi d6i v6i Huan chuong S10 ving:
05 nam di v6i Huan chuong H6 Chi Minh, Hutn chuong Doc 14, Huln chuohg Quan cong.
Hutn chuong Bio vé T8 qutc, Hutn chuong Lao dong, Huan chuang Chiéh cong; 03 nim d6i
Vi Bing khen ciia This uéng Chinh phi OI nim dGi vGi Co thi dua ca Chinh phi, C& thi dua
cip B, ban, nginh, dodn thé Trung uons,tinh, thinh ph tryc thudc Trung uong.

- (2): Ghi 6 hinh thic 66 nghi khen thumg.

- (3: D6 véi don vi sin xut, kinh doanh cén néu tinh hiah Wi chinh: Téng s6 v6n c6
dinb, L dgng; nguén v6n (ngtn séch, ty c6, vay ngtn hang...)

- (4 Tuy theo hinh thic dé nghi khen thuéng, néu cic tiéu chi co bin trong vite thyc
hign nhiém vy chinh t cia don vi (c8 o séah véi nam trudc hogc 03 nam, 05 nam trude thai
difm & nghi ), v du:

+ Dl véi dom vi sdn xud, inh doanh so sanh céc tiéu chl: gid rj éng sin lugng, doanl
thu, i nhudn, ngp ngdn sdich, ddu e 6 sdn xudt, th nhdp binh qudn; 56 sdng kit cdi iéh ks
thut, dp dung khoa hge (5id ti lam i); phic i x3 hoi; thtc hign nghia v ngp ngdn sdch Niia
e (6 xdc nhdn hodn thénh nghia v thuf cila cuc thué tinh, thénk pho'irye thuge Trung
amg)i vige thic hign chinh sdch bdo hiém di di ngu lao déng...

+ D v 1rudmg hoc: 16ing 56 hoc sinh, chd agng va két qud hoc 1dpi 56 hoc sinh gici
cdp huygn (qudn, hi xd, thanh phd thuge tih), cdp tinh (thénh ph thuge Trung ueng). cdp o
gia; s6 gido vién gidi cdc cdl: 56 dé 18 nghidn citi, cdi tién phiomg phdp gidng day...

+ Ddi vdi bgnh vién: 16ng 56 nguti khdm, chita binh; 16ng 56 ngwi dtge didu 1 i
ngogi i ding 50 giuéng binh dta v2o sit dung; 56 ngui du Khdm midn phischdt agng kh,
chaa bénh s6 dé tdi nghién citu khoa koc, cdc séng ki, dp dung Khoa hoc (gid irf lam lgi vé.
kinh 1€, 22 hg)..

- (5%: Vite thu hién chi tnuong, dubng 16i cla Ding, chinh séch vA phdp lust cia Nni
e cham Lo dbi s6ng cén b9, nhén vidn; cong téc xy dymg ding, dodn thé; hoat dong X hoi.
ihien. .

- (6) Neu i danh hidu thi dus, c4c hinh the khen thuing d3 dug Ding, Nha nuéc, BO.
ban, nginh, dodn thé Trung uang, inh, thiah pho tryc thu Trung uons t4ng thuéng hokc phon
ting (ghi 15 56 quyet dinh, ng. théng, nm K quyét dinh).
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Mẫu 27-SNV



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





…………. , ngày         tháng       năm 20…..     



ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CHUYỂN LOẠI CÔNG CHỨC (VIÊN CHỨC)





Kính gửi: (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng).


Tôi tên: 
 Nam, nữ. 


Ngày, tháng, năm sinh: 



Công việc hiện tại: (ghi rõ chức danh, chức vụ, nhiệm vụ cụ thể và đơn vị, bộ phận công tác, làm việc).



Lương đang hưởng, mã ngạch: 
, hệ số: 



Trình độ:


+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 



+ Bồi dưỡng nghiệp vụ khác: (ghi đầy đủ các giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng).


+ Quản lý nhà nước: 



+ Ngoại ngữ: 
Tin học: 



Căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch 
 và điều kiện xét chuyển loại công chức (viên chức).



Tôi làm đơn này kính đề nghị (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển loại công chức(viên chức) từ ngạch 



sang ngạch 
 để phù hợp với công việc đang làm và trình độ chuyên môn đã được đào tạo./.


* Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ, gồm:



1. Bản sao Quyết định lương đang hưởng.



2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.




Người làm đơn



(Ký và ghi rõ họ, tên)
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Mẫu 28-SNV



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Số:          /....... 
………………, ngày       tháng      năm 20…



V/v đề nghị bổ nhiệm



vào ngạch đối với CCVC


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.



Một số nội dung chủ yếu của văn bản:


1. Căn cứ Thông báo kết quả thi nâng ngạch.


2. Các thông tin cơ bản của CCVC đề nghị bổ nhiệm vào ngạch (Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn,...).


3. Mã ngạch, hệ số lương hiện hưởng; Mã ngạch, hệ số lương mới đề nghị bổ nhiệm.


4. Ngày hưởng hệ số lương của ngạch mới và thời điểm tính nâng bậc lương lần sau.


5. Các chi tiết khác liên quan (nếu có).



6. Hồ sơ kèm theo:



- Bản sao Thông báo kết quả thi nâng ngạch;


- Quyết định lương hiện hưởng.


Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.



Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 



- Như trên;
(Ký tên, đóng dấu)


- SNV;


- Lưu:….


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.
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Mẫu 24-SNV



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




(((((
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Số:          /....... 
…………………, ngày       tháng      năm 20...



V/v đề nghị chuyển loại CCVC



Kính gửi: Sở Nội vụ Đồng Tháp.



 Một số nội dung chủ yếu của văn bản:


- Căn cứ quy định pháp luật (Nghị định, Thông tư hoặc hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản số …… ngày ……. ) về việc xét chuyển loại ngạch công chức, viên chức.



- Sau khi xem xét, …..... (1) ........ đề nghị Sở Nội vụ xem xét thỏa thuận chuyển loại ngạch công chức (viên chức)  đối với ông/bà: ......................... ./.



* Hồ sơ kèm theo:



- Danh sách công chức (hoặc viên chức) đề nghị xét chuyển loại (Mẫu 25-SNV hoặc Mẫu 26-SNV);


- Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển loại công chức, viên chức;


- Đơn đề nghị (mẫu 27-SNV)


- Bản sao Quyết định lương hiện hưởng.


- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 



- Như trên;
(Ký tên, đóng dấu)


- …………;



- Lưu:…….


(1) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP (tên cơ quan ban hành văn bản). 
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Mẫu 18b-SNV



...............................................   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐẢNG ỦY(CHI ỦY)...........
     









…………ngày……tháng……năm 20...


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 



(của Ban Thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy nơi công tác)



---




I- SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:



1. Họ và tên:


2. Ngày, tháng, năm sinh; quê quán; ngày vào Đảng dự bị, ngày chính thức.


3. Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.


4. Chức vụ hiện nay.



II- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM; MẶT MẠNH, MẶT YẾU:



1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:



- Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước;



- Đạo đức lối sống; thái độ và hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác;



- Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; quan hệ với cán bộ, nhân dân;



- Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.



2. Năng lực công tác:


- Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Nhà nước;




- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.



3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.



III- KẾT LUẬN CHUNG: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành; chưa hoàn thành).








            TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY



HOẶC CHI ỦY CƠ QUAN 


   




                
        ( Ký tên, đóng dấu )
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Mẫu 20b-SNV


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:.........   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM







Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






PHIẾU LẤY Ý KIẾN BỔ NHIỆM LẠI


Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ trong thời gian đảm nhận chức vụ, lãnh đạo cơ quan:……………..dự kiến đề nghị bổ nhiệm lại ông (bà):……………….…..tiếp tục giữ chức……………………………....................



Đề nghị các ông, bà cho biết ý kiến của mình.


			Số TT


			Họ và tên 


			Ngày, tháng, năm sinh


			Đồng ý 



bổ nhiệm lại


			Không đồng ý bổ nhiệm lại





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








Ghi chú: Lựa chọn và đánh dấu X vào một trong 2 ô Đồng ý bổ nhiệm lại hoặc Không đồng ý bổ nhiệm lại.


         

(không phải ký tên)


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Ghi chú:



Thành phần dự họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị bao gồm: Ban lãnh đạo sở, Trưởng, phó phòng (ban) và tương đương; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy cơ quan, đơn vị; Trưởng các đoàn thể)./.
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Mẫu 21-SNV



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




(((((
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Số:          /....... 
…………………, ngày       tháng      năm 20...



V/v đề nghị giải quyết 



nghỉ hưu đối với CBCCVC


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Một số nội dung chủ yếu của văn bản:


1. Các thông tin cơ bản của CBCCVC đề nghị giải quyết nghỉ hưu (Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ,...).


2. Đề nghị giải quyết chế độ nghỉ hưu kể từ ngày: ................


3. Nơi cư ngụ sau khi nghỉ hưu.


4. Các chi tiết khác liên quan (nếu có).



5. Hồ sơ kèm theo:



- Sổ Bảo hiểm xã hội.


- Quyết định lương hiện hưởng.


Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.



Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



- Như trên;
(Ký tên, đóng dấu)


- SNV;



- Lưu: …..


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 
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Mẫu 22-SNV



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




(((((
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Số:          /....... 
…………………, ngày       tháng      năm 20...



V/v đề nghị nâng bậc lương



…… (2) …… đối với CBCCVC


Kính gửi: ……………… (3) …..…………….. 


Một số nội dung chủ yếu của văn bản:


- Căn cứ quy định pháp luật (Nghị định, Thông tư) về việc nâng bậc lương  …… (2) …... đối với cán bộ, công chức, viên chức.



- Sau khi xem xét, …..... (1) ........ đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định (hoặc thỏa thuận) nâng bậc lương …… (2) …...  đối với ông/bà: ......................................... ./.


- Hồ sơ kèm theo:



- Danh sách CBCCVC đề nghị nâng bậc lương (04 bản, theo mẫu số 23-SNV);


- Quyết định lương hiện hưởng (01bản photo);



- Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn (4);


- Quyết định khen thưởng (01bản photo) (4);



- Thông báo nghỉ hưu của cơ quan có thẩm quyền (01bản photo) (5);


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 



- Như trên;


- ……….. ;



- Lưu:…….


( Ghi chú:


(1) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP (tên cơ quan ban hành văn bản). 



(2): Ghi nâng bậc lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoặc để nghỉ hưu.


(3): Cơ quan thẩm quyền phê duyệt (Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp hoặc Giám đốc Sở Nội vụ, theo phân cấp).


(4): Trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


(5): Trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.
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Mẫu 1



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP



(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP 



ngày 09  tháng 3  năm 2007 của Chính phủ )



1. Người kê khai tài sản, thu nhập:



- Họ và tên:.........................................................................................................................................................................................



- Chức vụ/vị trí công tác:...................................................................................................................................................................



- Cơ quan/đơn vị công tác:.................................................................................................................................................................



- Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................................................................



- Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................................................................................



2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập:



- Họ và tên:.........................................................................................................................................................................................



- Chức vụ/vị trí công tác:...................................................................................................................................................................



- Cơ quan/đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:.............................................................................................................. ……………



- Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................................................... …………….



- Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................................................................................



3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập:



3.1. Con thứ nhất:



- Họ và tên:.........................................................................................................................................................................................



- Tuổi:.................................................................................................................................................................................................



- Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................................................................



- Chỗ ở hiện tại:..................................................................................................................................................................................



3.2. Con thứ hai:



			TT


			Loại tài sản


			Thông tin mô tả về tài sản


			Thông tin về biến động tài sản









			


			


			


			Biến động giảm


			Biến động tăng





			I


			Tài sản, thu nhập của bản thân (bao gồm tài sản riêng, thu nhập của bản thân và tài sản, thu nhập chung với vợ/chồng)





			1


			Nhà, công trình xây dựng khác 


			1.1. Nhà/công trình xây dựng thứ nhất :



- Địa chỉ: 



- Diện tích đất, diện tích đất xây dựng, diện tích sử dụng:                                              



- Số tầng (tầng):



- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng:



+ Số:



+ Cơ quan cấp:



+ Ngày cấp:



(Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bỏ trống phần này và ghi rõ bên dưới là chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. 



Nếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác thì vẫn điền đầy đủ thông tin vào phần này, ghi rõ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác và bổ sung các thông tin về người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu như sau:



+ Họ và tên:



+ CMND: số, nơi cấp, ngày cấp.


+ Hộ khẩu thường trú:                            )


1.2. Nhà/công trình xây dựng thứ 2:



.....


			(- Đối với biến động giảm đi về số lượng, khối lượng tài sản, cần ghi rõ tài sản nào bị giảm đi, số lượng bao nhiêu. 



- Đối với biến động giảm đi về giá trị tài sản cần ghi rõ loại tài sản bị giảm đi, giá trị của phần bị giảm đi). 


			(- Đối với biến động tăng về số lượng, khối lượng tài sản, cần ghi rõ thông tin về tài sản tăng lên như tại phần Thông tin mô tả về tài sản.



- Đối với biến động tăng lên về giá trị tài sản, cần ghi rõ loại tài sản tăng lên, giá trị của phần tăng lên). 








			2 


			Quyền sử dụng đất


			2.1. Thửa đất thứ nhất



- Địa chỉ:



- Thửa đất số:                 Tờ bản đồ số:



- Diện tích:                     



- Hiện trạng sử dụng:                                 



- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



+ Số:



+ Cơ quan cấp: 



+ Ngày cấp:



(Nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thì bỏ trống phần này và ghi rõ bên dưới là chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. 



Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác thì vẫn điền đầy đủ thông tin vào phần này, ghi rõ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác và bổ sung các thông tin về người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng như sau:



+ Họ và tên:                                      



+ CMND: số, nơi cấp, ngày cấp. 



+ Hộ khẩu thường trú:                           )


2.2. Thửa đất thứ 2



....


			


			





			3


			Tài sản ở nước ngoài


			3.1. Động sản



3.1.1. Động sản thứ nhất:



- Số lượng:



- Mô tả: 



3.1.2. Động sản thứ hai:



...



3.2. Bất động sản



3.2.1. Bất động sản thứ nhất



- Nước có bất động sản:



- Loại bất động sản: 



- Hình thức chuyển quyền sở hữu (mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính, thừa kế, tặng, cho...):



- Thời điểm nhận quyền sở hữu: 



- Giá trị bất động tài sản tại thời điểm nhận quyền sở hữu (nếu là bất động sản có được thông qua hình thức mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính):



3.2.2. Bất động sản 2



....


			


			





			4


			Tài khoản ở nước ngoài


			4.1. Tài khoản thứ nhất:



- Ngân hàng mở tài khoản:



- Số tài khoản:



- Số dư tài khoản vào thời điểm kê khai:



4.2. Tài khoản thứ 2:



....


			


			





			5


			Thu nhập từ mức thu nhập chịu thuế trở lên


			Tổng thu nhập trong kỳ kê khai tài sản (nếu từ mức chịu thuế thu nhập cá nhân trở lên):


			


			





			6


			Mô tô, ô tô, tàu, thuyền có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên


			6.1. Môtô (nếu tổng giá trị số mô tô từ  50 triệu đồng trở lên):



6.1.1. Môtô thứ nhất



- Chủng loại, nhãn hiệu: 



- Biển số đăng ký:



- Người đứng tên đăng ký (trong trường hợp người đứng tên khác với người kê khai tài sản): 



+ Họ và tên:



+ CMND: số, nơi cấp, ngày cấp.



+ Hộ khẩu thường trú:



- Cơ quan cấp đăng ký:



-  Ngày cấp đăng ký:



- Hình thức chuyển quyền sở hữu (mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính, thừa kế, tặng, cho):



- Thời điểm nhận quyền sở hữu:



- Giá trị tại thời điểm nhận quyền sở hữu tài sản (nếu là tài sản có được bằng hình thức mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính):



- Giá trị ước tính tại thời điểm kê khai:



6.1.2. Môtô thứ 2:



6.2. Ô tô (nếu tổng giá trị số ô tô từ  50 triệu đồng trở lên)



(Nội dung kê khai như mô tô).



6.3. Tàu, thuyền (nếu tổng giá trị số tàu, thuyền từ  50 triệu đồng trở lên)



(Nội dung kê khai như mô tô).
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			Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (tổng giá trị của kim khí quý và đá quý từ 50 triệu đồng trở lên). 


			7.1. Kim khí quý



7.1.1. Loại kim khí quý thứ nhất



- Chủng loại:



- Khối lượng, số lượng, chất lượng:



- Hình thức chuyển quyền sở hữu (mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính, thừa kế, tặng, cho):



- Thời điểm nhận quyền sở hữu:



- Giá trị tại thời điểm nhận quyền sở hữu tài sản (nếu là tài sản có được bằng  hình thức mua, trao đổi tài sản, thanh toán nghĩa vụ tài chính):



- Giá trị ước tính tại thời điểm kê khai:



7.1.2. Loại kim khí quý thứ hai  



7.2. Đá quý: 



(Nội dung kê khai như kim khí quý) 
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			Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 



(Tổng giá trị tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các công cụ chuyển nhượng khác từ 50 triệu đồng trở lên)


			8.1. Tiền:



8.1.1. Tiền mặt: 



- Giá trị: 



8.1.2. Tiền gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng: 



- Số tài khoản:



- Ngân hàng, tổ chức tín dụng gửi tiền:



- Số dư tài khoản tại thời điểm kê khai:



8.2. Sổ tiết kiệm: 



8.2.1. Sổ thứ nhất: 



- Ngân hàng, tổ chức tín dụng gửi tiết kiệm: 



- Giá trị tiền gửi :



- Ngày gửi: 



8.2.2. Sổ thứ 2:



8.3. Cổ phiếu, trái phiếu: 



8.3.1. Cổ phiếu



- Doanh nghiệp phát hành:



- Mệnh giá: 



- Số lượng:



- Giá mua thực tế:



8.3.2. Trái phiếu:



(Nội dung kê khai như cổ phiếu)


			


			





			9


			Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 


			- Loại tài sản:



- Số lượng, khối lượng: 



- Giá trị:


			


			





			II


			Tài sản, thu nhập riêng của vợ hoặc chồng





			III


			Tài sản, thu nhập của con chưa thành niên
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Mẫu 20-SNV – Mẫu biên bản lấy phiếu tín nhiệm 



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU



Tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ ................................ 



I. Thời gian:



II. Địa điểm:



III. Thành phần tham dự (ghi rõ người chủ trì, người được phân công là thư ký và những người tham dự khác):


IV. Nội dung:


(Nêu tóm tắt mục đích, yêu cầu, tóm tắt trích ngang lý lịch và quá trình công tác của những người được giới thiệu bổ nhiệm)


Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, tại.................................. đã tiến hành kiểm phiếu vào lúc......................................



* Thành phần kiểm phiếu gồm:



1.



2. 



3.



4.



5….


- Số phiếu phát ra:



- Số phiếu thu vào:



* Kết quả:



- Số phiếu tín nhiệm của từng người (nếu danh sách có nhiều người):


- Số phiếu không tín nhiệm của từng người (nếu danh sách có nhiều người):



Thư ký
Chủ trì




(Ký tên và ghi rõ họ tên)


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.




_1314680364.doc

Mẫu 20a-SNV


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:......  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM








Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






PHIẾU LẤY Ý KIẾN


Về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm  


Căn cứ nhu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ và nguồn quy hoạch cán bộ, lãnh đạo cơ quan:…………………..dự kiến đề nghị bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau đây giữ chức…………………....................



Đề nghị ông, bà cho biết ý kiến của mình:


			Số TT


			Họ và tên (theo vần ABC)


			Ngày, tháng,



năm sinh


			Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại


			Đồng ý giới thiệu


			Không đồng ý giới thiệu





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Ghi chú: Chọn và đánh dấu X vào một trong 2 ô đồng ý giới thiệu hoặc không đồng ý giới thiệu.



Đề xuất giới thiệu nhân sự khác hoặc có ý kiến khác.


         

(không phải ký tên)


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Ghi chú:



Thành phần dự họp lấy ý kiến cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị gồm: Ban lãnh đạo sở, Trưởng, phó phòng (ban) và tương đương; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy cơ quan, đơn vị; Trưởng các đoàn thể./.
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Mẫu 19-SNV





ĐẢNG ỦY, CHI BỘ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



……………………………………………



BẢN Ý KIẾN NHẬN XÉT



CỦA CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ






Hôm nay, vào lúc …….. giờ …… phút, ngày …… tháng ….. năm 20.…



Thành phần gồm có:





1. Ông (bà):
Chức vụ:



2. Ông (bà):
Chức vụ:



3. Ông (bà):
Chức vụ:



4. Ông (bà):
Chức vụ:



5. Ông (bà):
Chức vụ:




Đã họp tại………………………….. để nhận xét đối với đồng chí: ………………………... theo các nội dung sau đây:



1. Thực hiện nhiệm vụ công dân nơi cư trú:



2. Đạo đức, lối sống:




3. Mối quan hệ với quần chúng:



4. Thực hiện gia đình văn hóa:


5. Ý kiến khác:



Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ ……… phút cùng ngày./.



Xác nhận của Đảng ủy
 TM. CHI ỦY



(xã, phường, thị trấn)
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Mẫu 16-SNV



			TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:         /………


			........................., ngày          tháng       năm 20... 





			V/v đề nghị tiếp nhận CBCCVC 


			








			Kính gửi:


			 Sở Nội vụ Đồng Tháp.








…. (2) …. nhận được hồ sơ chuyển công tác của ông/bà …………; sinh năm: ……; chức danh: …….; chức vụ: …….. Hiện đang công tác tại ….…., xin chuyển công tác đến …. (2) ….


Lý do: 



Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của … (3) … tại văn bản số ……….. ngày …….    tháng …… năm ……


Biên chế được giao năm … (4) … của … (2) … là: ……….. biên chế.


Biên chế hiện có: ………… biên chế.



Qua xem xét, ... (2) … đồng ý tiếp nhận và dự kiến phân công ông/bà …….  đến nhận nhiệm vụ tại …. (5) ….



Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.



			Nơi nhận:


- Như trên;



- ................;



- Lưu: .......


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


(Ký tên, đóng dấu)








( Ghi chú:


(1) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 



(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.



(3) Cơ quan quản lý trực tiếp CBCCVC.


(4) Thời điểm làm văn bản đề nghị tiếp nhận.


(5) Phòng, ban nghiệp vụ hoặc đơn vị trực thuộc dự kiến phân công công tác nhân sự mới.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………….





Sở Nội vụ TP.Cần Thơ :



Số 02 – đại lộ Hoà Bình – P.Tân An – Q.Ninh Kiều – TP.Cần Thơ



ĐT: 071 820715 (VP) – 820712- 080 71253


Fax: 071 825228



E-mail: sonv@cantho.gov.vn


D:\Cong bo TTHC\So Noi vu\Mau Noi vu\Mau 16.doc-08/6/2006
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Mẫu 18-SNV



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 







- Họ và tên:




- Đơn vị công tác:




- Chức vụ:




- Nhiệm vụ được phân công:


1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:



- Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách;




- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.



2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:




- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật;




- Tinh thần học tập nâng cao trình độ;




- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;




- Tính trung thực, khách quan trong công tác;




- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.



          ......................, ngày……tháng……năm………









         Người tự nhận xét, đánh giá



                   
       ( Ký và ghi rõ  họ tên)





_1314680247.doc

PAGE  


- 2 -






Mẫu 18a-SNV



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











     








…………ngày……tháng……năm 20...


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 



(của tập thể lãnh đạo cơ quan)







I- SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:



1. Họ và tên:


2. Ngày, tháng, năm sinh; quê quán; ngày vào Đảng dự bị, ngày chính thức.


3. Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.


4. Quá trình công tác: những công việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.



II- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM; MẶT MẠNH, MẶT YẾU:



1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:



- Quan điểm chính trị, ý thức chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước;



- Đạo đức lối sống; thái độ và hành động chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác;



- Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác; quan hệ với cán bộ, nhân dân;



- Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở cơ quan; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.



2. Năng lực công tác:


- Việc nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Nhà nước;



- Khối lượng, chất lượng, hiệu quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao (nhấn mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).



3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội.



III- KẾT LUẬN CHUNG: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Hoàn thành xuất sắc; hoàn thành; chưa hoàn thành).








   

         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


   




                
  
      ( Ký tên, đóng dấu )



(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 




_1314680200.doc

Mẫu 17-SNV


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc










     


      Số:            /.......                                 …………………, ngày       tháng     năm 20...


    Về việc đề nghị bổ nhiệm,



…(1)…..CB,CC,VC lãnh đạo.


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


1. Nêu nhu cầu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.



- Lãnh đạo đơn vị hiện có…… cán bộ.



- Tình hình và phân công nhiệm vụ.



- Nhu cầu sắp tới (lý do cần bổ nhiệm).



- Văn bản cho chủ trương bổ sung của cơ quan có thẩm quyền.



2. Căn cứ vào nhu cầu và tiêu chuẩn chức vụ ......................., cơ quan đã thực hiện đầy đủ quy trình bổ nhiệm (bổ nhiệm lại) cán bộ với kết quả như sau:



- Ông…………………..Sinh ngày……..tháng…….năm……(chức vụ, đơn vị, quê quán, dân tộc, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học).



- Tóm tắt quá trình công tác.



- Tắm tắt nhận xét, ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu.



- Kết quả phiếu tín nhiệm:



+ Cán bộ chủ chốt (2):…….…./………cán bộ tán thành,…….%.



+ Thường vụ Đảng ủy cơ quan, đơn vị (chi ủy): nhất trí đề nghị bổ nhiệm…../….=……%.



+ Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị  đã biểu quyết đề nghị bổ nhiệm…../…..=……%.



- Dự kiến phân công phụ trách…………………của cơ quan, đơn vị.



(đính kèm hồ sơ) 



Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.



Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



- Như trên;
(Ký tên, đóng dấu)


- BTC.TU;



- SNV;



- Lưu.


Ghi chú:



(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 



(1): Văn bản này áp dụng kể cả việc đề nghị bổ nhiệm lại CB,CC,VC lãnh đạo.



(2): Về kết quả phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt (thành phần họp cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị gồm: Ban lãnh đạo sở, Trưởng, phó phòng (ban) và tương đương; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy cơ quan, đơn vị; Trưởng các đoàn thể./.




_1314679986.doc

Mẫu 13-SNV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



((((((((((((


BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN


                       Kính gửi:
 (1)



                                   
 (2)



Tôi tên: 
 Năm sinh: 



Trình độ: 



Chức danh: 



Chức vụ (nếu có): 



Căn cứ Quyết định số ……. ngày ……. của …….., tôi được tuyển dụng/chuyển công tác vào ……. (1) …….. Qua thời gian …… năm công tác, tôi tự kiểm điểm như sau:



1. Phẩm chất đạo đức:



2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước:



3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:



4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại ….. (1) ……..:



5. Mặt hạn chế:



Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại ………….... (1) ………… ./.



			NHẬN XÉT CỦA THỦ TRƯỞNG


			………..., ngày …….. tháng …….. năm ………


NGƯỜI TỰ KIỂM


(Ký tên và ghi rõ họ, tên)








( Ghi chú:



(1) Tên cơ quan, đơn vị hiện đang công tác.



(2) Tên bộ phận, phòng nghiệp vụ hiện đang công tác.
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Mẫu 15-SNV



			TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:         /………


			........................., ngày          tháng       năm 20... 





			V/v đề nghị tiếp nhận CBCCVC ngoài tỉnh 


			








			Kính gửi:


			 Sở Nội vụ Đồng Tháp.








…. (2) …. nhận được hồ sơ chuyển công tác của ông/bà …………; sinh năm: ……; chức danh: …….; chức vụ: …….. Hiện đang công tác tại ….…., xin chuyển công tác đến …. (2) ….


Lý do: 



Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của … (3) … tại văn bản số ……….. ngày …….    tháng …… năm ……


Biên chế được giao năm … (4) … của … (2) … là: ……….. biên chế.


Biên chế hiện có: ………… biên chế.



Qua xem xét, ... (2) … đồng ý tiếp nhận và dự kiến phân công ông/bà …….  đến nhận nhiệm vụ tại …. (5) ….



Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.



			Nơi nhận:


- Như trên;



- ................;



- Lưu: .......


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


(Ký tên, đóng dấu)








( Ghi chú:


(1) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 



(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.



(3) Cơ quan có thẩm quyền quản lý CBCCVC của tỉnh cho chuyển.


(4) Thời điểm làm văn bản đề nghị tiếp nhận.


(5) Phòng, ban nghiệp vụ hoặc đơn vị trực thuộc dự kiến phân công công tác nhân sự mới.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………….





Sở Nội vụ TP.Cần Thơ :



Số 02 – đại lộ Hoà Bình – P.Tân An – Q.Ninh Kiều – TP.Cần Thơ



ĐT: 071 820715 (VP) – 820712- 080 71253


Fax: 071 825228



E-mail: sonv@cantho.gov.vn


D:\Cong bo TTHC\So Noi vu\Mau Noi vu\Mau 15.doc-08/6/2006
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			Mẫu 14-SNV








			TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









			Số:          /………


			................., ngày …...  tháng …... năm 20…... 





			V/v đề nghị thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài tỉnh


			








			Kính gửi:


			Sở Nội vụ Đồng Tháp.








…. (2) …. nhận được hồ sơ chuyển công tác của ông/bà …………; sinh năm: ……; chức danh: …….; chức vụ: …….. Hiện đang công tác tại ….…., xin chuyển công tác đến …. (3) ….


Lý do:



Qua xem xét, … (2) … đồng ý cho ông/bà ….. được chuyển công tác đến … (3) ….


Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.



			Nơi nhận:


- Như trên;



- ................;



- Lưu: ......


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN








Ghi chú:


(1) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 



(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.



(3) Cơ quan, đơn vị chuyển công tác đến.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………….





Sở Nội vụ TP.Cần Thơ :



Số 02 – đại lộ Hoà Bình – P.Tân An – Q.Ninh Kiều – TP.Cần Thơ



ĐT: 071 820715 (VP) – 820712- 080 71253


Fax: 071 825228



E-mail: sonv@cantho.gov.vn


D:\Cong bo TTHC\So Noi vu\Mau Noi vu\Mau 14.doc-08/6/2006
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Mẫu 6-SNV - Mẫu đơn đề nghị thành lập hội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…………, ngày       tháng      năm 20...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP


HỘI .............................................................



Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Thay mặt các thành viên trong Ban Vận động thành lập Hội ..................................., tôi làm đơn đề nghị thành lập Hội .................................................................................



1. Sự cần thiết thành lập hội:



a. Tình hình địa phương và yêu cầu thành lập hội:


b. Tình hình tổ chức, hoạt động hội:


2. Tôn chỉ, mục đích của hội:


3. Nhiệm vụ của hội:



4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:



5. Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân của hội:



6. Tiêu chuẩn hội viên, số hội viên ban đầu:



7. Cơ cấu tổ chức bộ máy, dự kiến nhân sự chủ chốt của hội:


8. Tài sản, tài chính và trụ sở của hội:



Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và giải quyết cho chúng tôi được phép thành lập Hội:
./.


* Hồ sơ đính kèm:



1. Đơn đề nghị phép thành lập hội;



2. Dự thảo điều lệ;



3. Dự kiến phương hướng hoạt động;



4. Danh sách những người trong Ban Vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;



5. Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban Vận động thành lập hội (có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ cán bộ, công chức);



6. Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản hội.




TM. BAN VẬN ĐỘNG



TRƯỞNG BAN




(Ký và ghi rõ họ, tên)





_1314679730.doc

Mẫu 3-SNV - Mẫu Đề án thành lập cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.




TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









Số:          /....... 
… ... ……, ngày        tháng      năm 20...


ĐỀ ÁN 


Thành lập ...................................


(kèm theo Tờ trình số ……/… ngày ……./…/200… của ……………….)



Nội dung Đề án bao gồm:



1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức (có đánh giá thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu quản lý hoặc phục vụ trong giai đoạn mới);



2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;



3. Loại hình tổ chức cần thành lập;



4. Cơ cấu của tổ chức cần thành lập;



5. Các yếu tố cần thiết bảo đảm  cho tổ chức cần thành lập hoạt động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức;



6. Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức;



7. Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức.



Đối với việc thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước, ngoài các nội dung trên đây, đề án còn có các nội dung khác theo quy định của các luật chuyên ngành, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



- UBND tỉnh; 


- Sở Nội vụ; 



- ………... ;



- Lưu: …..


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 





_1314679782.doc

Mẫu 3-SNV - Mẫu Đề án thành lập cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.




TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc









Số:          /....... 
… ... ……, ngày        tháng      năm 20...


ĐỀ ÁN 


Thành lập ...................................


(kèm theo Tờ trình số ……/… ngày ……./…/200… của ……………….)



Nội dung Đề án bao gồm:



1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức (có đánh giá thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu quản lý hoặc phục vụ trong giai đoạn mới);



2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;



3. Loại hình tổ chức cần thành lập;



4. Cơ cấu của tổ chức cần thành lập;



5. Các yếu tố cần thiết bảo đảm  cho tổ chức cần thành lập hoạt động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức;



6. Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức;



7. Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức.



Đối với việc thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước, ngoài các nội dung trên đây, đề án còn có các nội dung khác theo quy định của các luật chuyên ngành, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



- UBND tỉnh; 


- Sở Nội vụ; 



- ………... ;



- Lưu: …..


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 





_1314679911.doc

Mẫu 12-SNV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



((((((((((((


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC



                      Kính gửi: 
 (1)



                                   
 (2)


Tôi tên: 
 Năm sinh: 



Trình độ: 



Chức danh: 



Chức vụ (nếu có): 



Cơ quan hiện đang công tác: 



Nay tôi làm đơn này đề nghị Lãnh đạo ….. (1) ….. xem xét cho tôi được chuyển công tác đến …… (2) ……


Lý do: 



Nếu được chấp thuận, tôi cam kết bàn giao công việc đúng quy định và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị mới./.




………, ngày …… tháng …… năm ……



NGƯỜI VIẾT ĐƠN





( Ký tên và ghi rõ họ tên)


( Ghi chú:



(1) Tên cơ quan, đơn vị hiện đang công tác.



(2) Tên cơ quan, đơn vị nơi CBCCVC chuyển công tác đến.
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Mẫu 4-SNV - Mẫu Đề án hoặc trình đề nghị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính, đơn vị sự nghịêp.



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:          /....... 
…………………, ngày        tháng      năm 20...


TỜ TRÌNH (ĐỀ ÁN) (1)


Về việc đề nghị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể …………… 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (2)



Nội dung Tờ trình (Đề án) gồm:



1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý phải chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể;



2. Xây dựng phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;



3. Quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phương án và thời hạn xử lý các vấn đề trong phương án./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



- UBND tỉnh;


- Sở Nội vụ; 



- …………. ;



- Lưu: …...


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP.


(1) Mẫu này hướng dẫn chung về nội dung, Tờ trình ghi tóm tắt những nội dung chính của Đề án; Đề án ghi đầy đủ, chi tiết và thuyết minh cụ thể.



(2) Đề án không ghi phần này mà ghi (kèm theo Tờ trình số....). 
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Mẫu 5-SNV - Mẫu văn bản đề nghị thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Số:          /....... 
……………….., ngày       tháng      năm 20..



V/v thành lập Ban Chỉ đạo



(Hội đồng, Tổ Công tác ...........) 



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


1. Lý do đề nghị thành lập:



Cơ sở pháp lý, các văn bản quy định hiện hành có liên quan, hoặc trên cơ sở tổ chức liên ngành đã thành lập nhưng do thay đổi hoặc điều chỉnh thành viên,...



2. Tên gọi của tổ chức liên ngành;


3. Nhiệm vụ của tổ chức liên ngành;


4. Danh sách thành viên tổ chức liên ngành (nêu cụ thể họ tên thành viên, chức danh công tác, chức danh trong tổ chức liên ngành và ý kiến của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức là thành viên);


4. Các chi tiết khác có liên quan (nếu có).



5. Hồ sơ đính kèm:



- Văn bản của Bộ, ngành có liên quan thành lập tổ chức liên ngành.


- Quyết định thành lập tổ chức liên ngành trước đây (nếu tổ chức lại).



Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



- Như trên;


- Sở Nội vụ; 


- ……………;



- Lưu: …...


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 
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Mẫu 2-SNV - Mẫu Tờ trình đề nghị thành lập cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.



TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Số:          /....... 

…………, ngày       tháng      năm 20...


TỜ TRÌNH 


Về việc đề nghị thành lập ...................................



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Nội dung tờ trình đề nghị thành lập gồm:



1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức.


2. Những nội dung chính của đề án thành lập tổ chức.


3. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức./.


Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 



- Như trên;


- Sở Nội vụ; 



- ………..… ;



- Lưu: …..


(*) Ghi theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP. 
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Mẫu 7-SNV - Mẫu văn bản đề nghị xác nhận trụ sở hội.


BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




HỘI …………………….………..….……
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:          /....... 
………………, ngày       tháng      năm 20...



V/v xác nhận trụ sở của Hội ..........


Kính gửi: .............................................................................



(Tên UBND xã, phường, thị trấn nơi Hội đặt trụ sở ban đầu) (*)


Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; 



Ban Vận động thành lập Hội kính đề nghị UBND .............. (*) ............... xác nhận Hội có trụ sở tại ..........................................................


- Đính kèm:



+ Hợp đồng thuê nhà hoặc đất (nếu có);


+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.



 TM. BAN VẬN ĐỘNG



TRƯỞNG BAN



(Ký tên và ghi rõ họ, tên)
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Mẫu 9-SNV - Mẫu văn bản đề nghị cho phép tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ.


TÊN HỘI ..................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








Số:          /....... 
………………, ngày       tháng      năm 20...



V/v đề nghị cho tổ chức



   đại hội nhiệm kỳ.................


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Để tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ ................. của hội; đồng thời đề ra nhiệm vụ chủ yếu của hội và bầu Ban Chấp hành Hội khóa .................., nhiệm kỳ …………..


Ban Chấp hành Hội khóa ............... thống nhất báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động của hội nhiệm kỳ ………......... và phương hướng, tổ chức, hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hội khóa ……...............; dự kiến nhân sự và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tổ chức đại hội.



Ban Chấp hành Hội khóa ……………...…….... kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho phép Hội ....................... được tổ chức Đại hội nhiệm kỳ ............ vào ngày ........ tháng ...... năm ......... ./.



Đính kèm các văn bản:



- Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động của hội nhiệm kỳ ......... và phương hướng, tổ chức, hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới; 



- Điều lệ hoặc Điều lệ sửa đổi (nếu có);


- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa ……....;


- Chương trình Đại hội;


- Bản quy chế bầu đại biểu chính thức dự đại hội;


- Bản quy chế bầu cử.


Nơi nhận:
 TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI


- Như trên;
(Chức danh, họ và tên, chữ ký, đóng dấu)



- Sở Nội vụ;


- ………….;



- Lưu: …….
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Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ



Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……


Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………


SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


			Ảnh màu



(4 x 6 cm)


			1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 



2) Tên gọi khác:



3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): 



4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh 



5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh 









6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: 



8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 



(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



9) Nơi ở hiện nay: 



(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: 



11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: 



12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: 



(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)



13) Công việc chính được giao: 



14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: 



Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……, 


Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……


15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):



15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:



(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)



15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:



			(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)


			(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)








15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: 



(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)         (Trình độ A, B, C,.......)



16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……


17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 



(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)



18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:



19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất 



(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)



20) Sở trường công tác: 



21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: 



			(Hình thức cao nhất, năm nào)


			(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)








23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……


24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: 



			


			(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)








25) Số chứng minh nhân dân: 
Ngày cấp: …/…/…… 


26) Số sổ BHXH: 




27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


			Tên trường


			Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng


			Từ tháng, năm - đến tháng, năm


			Hình thức đào tạo


			Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			








Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............


28) Tóm tắt quá trình công tác


			Từ tháng, năm đến tháng, năm


			Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			









29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)


- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?): 


- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)?


30) Quan hệ gia đình


a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột


			Mối quan hệ


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột


			Mối quan hệ


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức


			Tháng/năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Mã ngạch/bậc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hệ số lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			








32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức


………………. Ngày… tháng… năm ……


			Người khai



Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật


(Ký tên, ghi rõ họ tên)


			Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC



(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu 8-SNV - Mẫu văn bản báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội.



Tên Hội:........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




(((((
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



(((((((((((((



Số:        /.........
………………, ngày       tháng      năm 200


V/v báo cáo kết quả Đại hội



và đề nghị phê duyệt Điều lệ 


Hội ……………………...............


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


Hội ............................... đã tổ chức Đại hội thành lập (hoặc nhiệm kỳ…...) vào ngày........  tháng........ năm ........ 200….


I. Kết quả Đại hội (tóm tắt những kết quả chủ yếu):



II. Điều lệ Hội:


Ban chấp hành Hội kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt Điều lệ đã được Đại hội thành lập (hoặc nhiệm kỳ) thông qua.



Đính kèm các văn bản:



- Điều lệ và biên bản thông qua Điều lệ hội;



- Biên bản bầu Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội;



- Chương trình hoạt động của hội;



- Nghị quyết Đại hội.



Nơi nhận:
 TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI


- Như trên;
CHỦ TỊCH




- Sở Nội vụ;


- ……………;





    (ký tên và ghi rõ họ, tên)


- Lưu: …….
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Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ



Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……


Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………


SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


			Ảnh màu



(4 x 6 cm)


			1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 



2) Tên gọi khác:



3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ): 



4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh 



5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh 









6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: 



8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 



(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



9) Nơi ở hiện nay: 



(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)



10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: 



11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: 



12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: 



(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)



13) Công việc chính được giao: 



14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: 



Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……, 


Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: ……


15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):



15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:



(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)



15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước:



			(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)


			(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)








15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học: 



(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)         (Trình độ A, B, C,.......)



16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……


17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 



(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)



18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:



19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất 



(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)



20) Sở trường công tác: 



21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: 



			(Hình thức cao nhất, năm nào)


			(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)








23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……


24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: 



			


			(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)








25) Số chứng minh nhân dân: 
Ngày cấp: …/…/…… 


26) Số sổ BHXH: 




27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


			Tên trường


			Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng


			Từ tháng, năm - đến tháng, năm


			Hình thức đào tạo


			Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			





			


			


			…/……-…/……


			


			








Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............


28) Tóm tắt quá trình công tác


			Từ tháng, năm đến tháng, năm


			Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			









29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)


- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?): 


- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)?


30) Quan hệ gia đình


a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột


			Mối quan hệ


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột


			Mối quan hệ


			Họ và tên


			Năm sinh


			Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			





			


			


			


			








31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức


			Tháng/năm


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Mã ngạch/bậc


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Hệ số lương


			


			


			


			


			


			


			


			


			








32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức


………………. Ngày… tháng… năm ……


			Người khai



Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật


(Ký tên, ghi rõ họ tên)


			Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC



(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu 11-SNV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



((((((((((((


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG


                      Kính gửi: 
 (1)


Tôi tên: 
 Năm sinh: 



Quê quán: 



Nơi ở hiện nay: 



Trình độ văn hóa: 



Trình độ chuyên môn: 



Ngoại ngữ: 
Trình độ: 



Quản lý hành chính:




Tin học: 
Trình độ: 



Tôi làm đơn đề nghị được tuyển dụng vào
(1)



Nếu được tuyển dụng, tôi hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.



* Hồ sơ đính kèm:



- Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);



- Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ;



- Bản sao Chứng chỉ Tin học;



- Bản sao Giấy chứng nhận kỳ thi tuyển công chức năm …(2)….




……, ngày … tháng … năm ……



NGƯỜI VIẾT ĐƠN



(Ký và ghi rõ họ, tên)



( Ghi chú:



(1) Tên cơ quan, đơn vị dự định xin việc làm (hoặc hiện đang hợp đồng).



(2) Năm thi tuyển.
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Mau 1a-BNV 2007/Mat sau bia ly lich.DOC

Mặt sau của trang bìa quyển lý lịch cán bộ, công chức


(Dùng để in hướng dẫn khai lý lịch)







Mau 1a-BNV 2007/Trang 1 (Nội dung I).doc

                                                       I. S¬ l­îc lý lÞch






                            ___



¶nh mµu


(4 X 6 cm)


1) Hä vµ tªn khai sinh (viÕt ch÷ in hoa):......................................................................................................


2) Tªn gäi kh¸c:...............................................................................................................................................


3) Sinh ngµy ............. th¸ng .............. n¨m ........................ , Giíi tÝnh (nam, n÷):..........................  



4) N¬i sinh: X· ........................................., HuyÖn......................................, TØnh ..................................


5) Quª qu¸n: X· ......................................, HuyÖn ......................................, TØnh .................................


6) D©n téc:................................................................................................., 7) T«n gi¸o:..............................................................................


8) N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró: 




      (Sè nhµ, ®­êng phè, thành phè; xãm, th«n, x·, huyÖn, tØnh)


9) N¬i ë hiÖn nay: ............................................................................................................................................................................................


       (Sè nhµ, ®­êng phè, thành phè; xãm, th«n, x·, huyÖn, tØnh)


10) NghÒ nghiÖp khi ®­îc tuyÓn dông:.................................................................................................................................................


11) Ngµy tuyÓn dông: ........./........./..............., C¬ quan tuyÓn dông: 



12) Chøc vô (chøc danh) hiÖn t¹i: 



       (VÒ chÝnh quyÒn hoÆc §¶ng, ®oµn thÓ, kÓ c¶ chøc vô kiªm nhiÖm)


13) C«ng viÖc chÝnh ®­îc giao: 




14) Ng¹ch c«ng chøc (viªn chøc): ..............................................................................................., M· ng¹ch:.................................


BËc l­¬ng:............, hÖ sè..............,  Ngµy h­ëng......../........./..............., Phô cÊp chøc vô:.............., Phô cÊp kh¸c: .................


15.1-Tr×nh ®é gi¸o dôc phæ th«ng (®· tèt nghiÖp líp mÊy/ thuéc hÖ nµo):............................................................................................


15.2-Tr×nh ®é chuyªn m«n cao nhÊt: .....................................................................................................................................................


        (TSKH, TS, Ths, cö nh©n, kü s­, cao ®¼ng, trung cÊp, s¬ cÊp; chuyªn ngµnh) 



15.3- Lý luËn chÝnh trÞ: ......................................................, 15.4-Qu¶n lý nhµ n­íc: ..................................................................... 


         (Cao cÊp, trung cÊp, s¬ cÊp vµ t­¬ng ®­¬ng)
                              (Chuyªn viªn cao cÊp, chuyªn viªn chÝnh, chuyªn viªn, c¸n sù,....) 


15.5 -Ngo¹i ng÷: ..................................................................., 15.6-Tin häc:...........................................................................................


           (Tªn ngo¹i ng÷ + Tr×nh ®é A, B, C, D ... )                                         (Tr×nh ®é A, B, C,....)


16) Ngµy vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam .........../............../......................,   Ngµy chÝnh thøc: ............/............./.......................


17) Ngµy tham gia tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi: ......................................................................................................................................


       (Ngµy tham gia tæ chøc:  §oµn, Héi, .... vµ lµm viÖc g× trong tæ chøc ®ã)



18) Ngµy nhËp ngò: ......./........./............., Ngµy xuÊt ngò: ......../........./............, Qu©n hµm cao nhÊt: .......................................


19) Danh hiÖu ®­îc phong tÆng cao nhÊt:...........................................................................................................................................



       (Anh hïng lao ®éng, anh hïng lùc l­îng vò trang; nhµ gi¸o, thµy thuèc, nghÖ sÜ nh©n d©n, ­u tó,....)



20) Së tr­êng c«ng t¸c: 



21) T×nh tr¹ng søc kháe: ..............................................., ChiÒu cao:.......... ,  C©n nÆng:  .............kg,  Nhãm m¸u: .............



22) Lµ th­¬ng binh h¹ng: ............/............ ,  Lµ con gia ®×nh chÝnh s¸ch (): ..............................................................


                                                                      (Con th­¬ng binh, con liÖt sÜ, ng­êi nhiÔm chÊt ®éc da cam Dioxin)


23)  Sè chøng minh nh©n d©n: .................................................................................  Ngµy cÊp: ................/................../.....................
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IX.  tù nhËn xÐt 



(VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, ý thøc kû luËt, n¨ng lùc vµ së tr­êng c«ng t¸c,....)



____________



			                        Ng­êi khai


     T«i xin cam ®oan vÒ nh÷ng lêi khai trong quyÓn lý lÞch nµy lµ ®óng sù thËt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng lêi khai ®ã.                       



 ............................... Ngµy ........ th¸ng ........ n¨m ..........



                                       (Ký tªn,  ghi râ hä tªn)





			X¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ


 B¶n lý lÞch nµy do c¸n bé, c«ng chøc:



(Hä tªn) .............................................................................................



tù khai t¹i ...................................................................................



C¬ quan x¸c nhËn lµ ®óng sù thËt.



 ......................... Ngµy .......... th¸ng .......... n¨m ....................


Thñ tr­ëng c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý vµ sö dông CBCC


                            (Ký tªn, ®ãng dÊu)   












Ghi chó: QuyÓn lý lÞch nµy sau khi c¸n bé, c«ng chøc kª khai ph¶i ®­îc x¸c minh vµ x¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý vµ sö dông c¸n bé, c«ng chøc; ®ång thêi ph¶i ®ãng dÊu gi¸p lai ë tÊt c¶ c¸c trang.
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II. ®Æc ®iÓm LÞch sö b¶n th©n


II.A  Tr­íc khi ®­îc tuyÓn dông  


			Tõ th¸ng,  n¨m  ®Õn th¸ng, n¨m


			§· häc vµ tèt nghiÖp nh÷ng tr­êng nµo, ë ®©u hoÆc lµm nh÷ng c«ng viÖc g× (kÓ c¶ hîp ®ång lao ®éng) trong c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc nµo, ë ®©u (kª khai nh÷ng thµnh tÝch næi bËt trong häc tËp, lao ®éng)? Tr­êng hîp bÞ bÞ b¾t, bÞ tï (thêi gian nµo, ë ®©u, ai biÕt)?





			................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


			.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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II.A  Tr­íc khi ®­îc tuyÓn dông (tiÕp theo)


			Tõ th¸ng,  n¨m  ®Õn th¸ng, n¨m


			§· häc vµ tèt nghiÖp nh÷ng tr­êng nµo, ë ®©u hoÆc lµm nh÷ng c«ng viÖc g× (kÓ c¶ hîp ®ång lao ®éng) trong c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc nµo, ë ®©u (kª khai nh÷ng thµnh tÝch næi bËt trong häc tËp, lao ®éng)? Tr­êng hîp bÞ bÞ b¾t, bÞ tï (thêi gian nµo, ë ®©u, ai biÕt)?





			................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


			.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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II.B Khi ®­îc tuyÓn dông


			Thêi gian



tuyÓn dông


			§­îc tuyÓn dông vµo ®¬n vÞ nµo (®¬n vÞ chñ qu¶n, ®¬n vÞ trùc thuéc)? C«ng viÖc chÝnh ®­îc ph©n c«ng ®¶m tr¸ch (chøc danh c«ng viÖc hoÆc chøc vô c«ng t¸c) lµ g×? ®­îc xÕp vµo ng¹ch, bËc l­¬ng nµo vµ phô cÊp (nÕu cã) lµ bao nhiªu?





			................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


			.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Iii. Tham gia tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, héi nghÒ nghiÖp ...



			Tõ ngµy th¸ng n¨m



®Õn ngµy th¸ng n¨m


			Vµo §oµn thanh niªn CS HCM; tham gia ho¹t ®éng trong tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi - nghÒ nghiÖp,  tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp  kh¸c (trong vµ ngoµi n­íc),... (tªn tæ chøc, tªn héi, trô së ë ®©u, ®· gi÷ chøc vô hoÆc chøc danh g× trong c¸c tæ chøc nµy)
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iV.  Qu¸ tr×nh §µo t¹o, båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô, 



lý luËn chÝnh trÞ, ngo¹i ng÷, tin häc



			   Tªn tr­êng hoÆc c¬ së 



®µo t¹o, båi d­ìng


			Chuyªn ngµnh  



®µo t¹o, båi d­ìng


			  Từ tháng, năm



  Đến tháng, năm


			H×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng


			     V¨n b»ng,



     chøng chØ  





			.............................................



.............................................



.............................................
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.............................................
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.............................................


			..........................................................
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..........................................................
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..........................................................


			...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........






			........................
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			...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../........ - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........
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...../......... - ......./........



...../......... - ......./........



...../......... - ......./........
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Ghi chó: H×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng bao gåm: ChÝnh qui, t¹i chøc, chuyªn tu, tõ xa,....     



                V¨n b»ng bao gåm: TiÕn sÜ khoa häc, tiÕn sÜ, th¹c sÜ, cö nh©n, kü  s­, cao ®¼ng, trung cÊp, s¬ cÊp, ...
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V. Khen th­ëng


			                 Th¸ng, n¨m






			                                  Néi dung vµ h×nh thøc khen th­ëng






			   CÊp quyÕt ®Þnh









			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








VI.  Kû luËt



			                Th¸ng, n¨m






			                                   Lý do vµ h×nh thøc kû luËt






			   CÊp quyÕt ®Þnh
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vii. quan hÖ gia ®×nh



VÒ b¶n th©n vî (hoÆc chång) vµ c¸c con



			Mèi



 quan



   hÖ


			Hä tªn, n¨m sinh, nghÒ nghiÖp, ®Æc ®iÓm lÞch sö (cã bÞ b¾t, bÞ tï, lµm viÖc trong chÕ ®é cò, nguþ qu©n, nguþ quyÒn kh«ng); hiÖn ®ang lµm g× (ghi râ chøc vô hoÆc chøc danh nÕu cã, tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ c«ng t¸c ë trong hoÆc ngoµi n­íc), n¬i c­ tró.





			


  



      












			








9


VIII. Quan hÖ gia ®×nh, th©n téc


¤ng, Bµ (néi, ngo¹i), Cha, MÑ, Anh chÞ em ruét



			Mèi



 quan



   hÖ


			Hä tªn, n¨m sinh, nghÒ nghiÖp, ®Æc ®iÓm lÞch sö (cã bÞ b¾t, bÞ tï, lµm viÖc trong chÕ ®é cò, nguþ qu©n, nguþ quyÒn kh«ng); hiÖn ®ang lµm g× (ghi râ chøc vô hoÆc chøc danh nÕu cã, tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ c«ng t¸c ë trong hoÆc ngoµi n­íc), n¬i c­ tró.





			


  



      












			








10


VIII. Quan hÖ gia ®×nh, th©n téc  (tiÕp theo)



¤ng, Bµ (néi, ngo¹i), Cha, MÑ, Anh chÞ em ruét


			Mèi


 quan



   hÖ


			Hä tªn, n¨m sinh, nghÒ nghiÖp, ®Æc ®iÓm lÞch sö (cã bÞ b¾t, bÞ tï, lµm viÖc trong chÕ ®é cò, nguþ qu©n, nguþ quyÒn kh«ng); hiÖn ®ang lµm g× (ghi râ chøc vô hoÆc chøc danh nÕu cã, tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ c«ng t¸c ë trong hoÆc ngoµi n­íc), n¬i c­ tró.
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VIII.  Quan hÖ gia ®×nh, th©n téc  (tiÕp theo)



¤ng, Bµ (néi, ngo¹i), Cha, MÑ, Anh chÞ em ruét cña bªn vî (hoÆc bªn chång)


			Mèi



 quan



   hÖ


			Hä tªn, n¨m sinh, nghÒ nghiÖp, ®Æc ®iÓm lÞch sö (cã bÞ b¾t, bÞ tï, lµm viÖc trong chÕ ®é cò, nguþ qu©n, nguþ quyÒn kh«ng); hiÖn ®ang lµm g× (ghi râ chøc vô hoÆc chøc danh nÕu cã, tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ c«ng t¸c ë trong hoÆc ngoµi n­íc), n¬i c­ tró.
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VIII.  Quan hÖ gia ®×nh, th©n téc  (tiÕp theo)



¤ng Bµ (néi,ngo¹i), Cha, MÑ, Anh chÞ em ruét cña bªn vî (hoÆc bªn chång)



			Mèi



 quan



   hÖ


			Hä tªn, n¨m sinh, nghÒ nghiÖp, ®Æc ®iÓm lÞch sö (cã bÞ b¾t, bÞ tï, lµm viÖc trong chÕ ®é cò, nguþ qu©n, nguþ quyÒn kh«ng); hiÖn ®ang lµm g×, (ghi râ chøc vô hoÆc chøc danh nÕu cã, tªn vµ ®Þa chØ c¬ quan, ®¬n vÞ c«ng t¸c ë trong hoÆc ngoµi n­íc), n¬i c­ tró.
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Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam



§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc



 



Lý lÞch



C¸n  bé, c«ng chøc



Hä vµ tªn khai sinh:




Tªn gäi kh¸c: 




Ngµy, th¸ng n¨m sinh:............./........../......................  Giíi tÝnh (nam, n÷)



Quª qu¸n:




Chøc vô (chøc danh) c«ng t¸c hiÖn t¹i:



C¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc: 



C¬ quan, ®¬n vÞ sö dông c¸n bé, c«ng chøc: 









              Sè hiÖu c¸n bé,  c«ng chøc: .........................................................
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